
KẾ HOẠCH 

Điều chỉnh kế hoạch giáo dục ở tuần nghỉ tết Nguyên đán Giáp Thìn. Năm học 2023–2024


PHÒNG GDĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ

TRƯỜNG TH AMA KHÊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 85/KH-AMK       An Lạc, ngày 12 tháng 12 năm 2023

         I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

          Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ 

thông;

          Căn cứ Công văn 1516/QĐ-UBND ngày 10 tháng 08 năm 2023 của UBND tỉnh Đắk Lắk Ban hành kế hoạch thời gian năm 

học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

          Căn cứ Quyết định số 16/2006/QĐ-PGDĐT ngày 05 tháng 05 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành chương 

trình giáo dục phổ thông;

          Căn cứ Công văn số 2180/SGDĐT-VP ngày 21 tháng 12 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk về việc nghỉ Tết 

Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024:

          Căn cứ công văn số 346/PGDĐT-GDTH ngày 06 tháng 10 năm 2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Buôn Hồ về việc 

hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2023-2024;

         Trường tiểu học Ama Khê tiến hành điều chỉnh nội dung kế hoạch giáo dục từ tuần 19 và tuần nghỉ tết Nguyên đán Giáp Thìn 

theo công văn số 2180/SGDĐT-VP ngày 21 tháng 12 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk về việc nghỉ Tết Nguyên đán 

Giáp Thìn năm 2024:

          II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH DẠY HỌC

          Điều chỉnh thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục (PL1.4) từ tuần 19. Bắt đầu học kỳ II từ ngày 15 tháng 1 năm 2024 và kết 

thúc học kỳ II ngày 25/5/2024. Thay thê tuần 19 (cũ) thành tuần 18B. Điều chỉnh một số ngày tổ chức các hoạt động ở học kỳ II cụ 

thể như sau: 



8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1/2 2 3 4

T2 T3 T4 T5 T6 T7
C

N
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1
TN-

CC
GDTC T TNXH TV TN-CC GDTC T TNXH TV TN-CC GDTC T TNXH TV

2 TV T TV TĐTV TV TV T TV TĐTV TV TV T TV TĐTV TV

3 TV TV TV ENTV Ôn TV TV TV TV ENTV Ôn TV TV TV TV ENTV Ôn TV

4 TV TV
TN-

CĐ
ENTV TNSH TV TV TN-CĐ ENTV TNSH TV TV TN-CĐ ENTV TNSH

5

1 TV Đ-Đ MT T SHCM TV Đ-Đ MT T TV Đ-Đ MT T SHCM

2
ÔN.T

V
Â .N TNXH TV SHCM ÔN.TV Â .N TNXH TV ÔN.TV Â .N TNXH TV SHCM

3 GDTC Ôn.TV Ôn.TV TV SHCM GDTC Ôn.TV Ôn.TV TV GDTC Ôn.TV Ôn.TV TV SHCM

4 SHCM SHCM

12 tiết 36 tiết 32 tiết 36 tiết

TT
Ghi 

chú
TT

Ghi 

chú
TT

Ghi 

chú
TT

Ghi 

chú
T 1 1 1 1

TV 2 2 2 2

ÂN 3 3 3 3

MT 4 4 4 4

GDTC 5 5 5 5

ĐĐ 6 6 6 6

HĐTN 7 7 7 7

TNXH 8 8 8 8

TA 9 9 9 9

TĐTV 10 10 10 10

TCTV 11 11 11 11

TCT 12 12 12 12

SHCM 13 13 13 13

HĐTT 14 14 14 14

ÔNTV 15 15 15 15

Đạo đức 1Đạo đức Đạo đức 1 Đạo đức 1

Mĩ thuật 1

Giáo dục thể chất Giáo dục thể chất 2 Giáo dục thể chất 2 Giáo dục thể chất 2

Mĩ thuật Mĩ thuật 1 Mĩ thuật 1

Tiếng Việt 12

Âm nhạc Âm nhạc 1 Âm nhạc 1 Âm nhạc 1

Tiếng Việt Tiếng Việt 12 Tiếng Việt 12

Số 

lượng 
Toán Toán 3 Toán 3 Toán 3

TỔNG HỢP TỔNG HỢP TỔNG HỢP

Nội dung
Số 

lượng 
Nội dung

Số 
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Nội dung

Số 
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TUẦN 19/ BẮT ĐẦU HỌC KÌ II TUẦN 20

TỔNG HỢP

           1. Khối lớp 1. 

Tiếng Anh

Tiết đọc thư viện

HĐ Trải nghiệm HĐ Trải nghiệm 3 HĐ Trải nghiệm 3 HĐ Trải nghiệm 3

Tự nhiên xã hội Tự nhiên xã hội 2 Tự nhiên xã hội 2 Tự nhiên xã hội 2

Tiếng Anh 0 Tiếng Anh 0 Tiếng Anh 0

Tiết đọc thư viện 1 Tiết đọc thư viện 1 Tiết đọc thư viện 1

Em nói Tiếng Việt Em nói Tiếng Việt 2 Em nói Tiếng Việt 2 Em nói Tiếng Việt 2

Tăng cường Toán Tăng cường Toán 0 Tăng cường Toán 0 Tăng cường Toán 0

Hoạt động tập thể 0

Sinh hoạt chuyên môn4 Sinh hoạt chuyên môn 4 Sinh hoạt chuyên môn 0

Ôn Tiếng Việt 4

Sinh hoạt chuyên môn 4

Hoạt động tập thể 8 Hoạt động tập thể 0 Hoạt động tập thể 0

Ôn Tiếng Việt 4Ôn Tiếng Việt Ôn Tiếng Việt 4



5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1/3 2 3

T2 T3 T4 T5 T6 T7
C

N
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 26/1 27/1 28/12 29/12 30/12 1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 TN-CC GDTC T TNXH TV TN-CC GDTC T TNXH TV

2 TV T TV TĐTV TV TV T TV TĐTV TV

3 TV TV TV ENTV Ôn TV TV TV TV ENTV Ôn TV

4 TV TV TN-CĐ ENTV TNSH TV TV TN-CĐ ENTV TNSH

1

2 TV Đ-Đ MT T TV Đ-Đ MT T SHCM

3 ÔN.TV Â .N TNXH TV ÔN.TV Â .N TNXH TV SHCM

4 GDTC Ôn.TV Ôn.TV TV GDTC Ôn.TV Ôn.TV TV SHCM

0 tiết 0 tiết 32 tiết 36 tiết

TT
Ghi 

chú
TT

Ghi 

chú
TT

Ghi 

chú
TT

Ghi 

chú

T 1 1 1 1

TV 2 2 2 2

ÂN 3 3 3 3

MT 4 4 4 4

GDTC 5 5 5 5

ĐĐ 6 6 6 6

HĐTN 7 7 7 7

TNXH 8 8 8 8

TA 9 9 9 9

TĐTV 10 10 10 10

TCTV 11 11 11 11

TCT 12 12 12 12

SHCM 13 13 13 13

HĐTT 14 14 14 14

ÔNTV 15 15 15 15

HĐ Trải nghiệm 3HĐ Trải nghiệm HĐ Trải nghiệm HĐ Trải nghiệm 3

Giáo dục thể chất 2

Đạo đức 1 Đạo đức 1

Giáo dục thể chất Giáo dục thể chất Giáo dục thể chất 2

Âm nhạc 1

Mĩ thuật Mĩ thuật Mĩ thuật 1 Mĩ thuật 1

Âm nhạc Âm nhạc Âm nhạc 1

Toán 3

Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 12 Tiếng Việt 12

Nội dung
Số 

lượng 
Nội dung

Số 

lượng 

Toán Toán Toán 3

TS tiết/tuần TS tiết/tuần TS tiết/tuần TS tiết/tuần

TỔNG HỢP TỔNG HỢP TỔNG HỢP TỔNG HỢP

ĐCKH 

tuần

Buổi/

tiết

Nghỉ 

tết 

Nguyê

n đán 

từ 

ngày 

05/2
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g
C

h
iề

u

Nghỉ tết Nguyên đán 2024
Nghỉ tết Nguyên đán 2024

Thời 

gian

TUẦN NGHỈ TẾT ĐCK

H tuần
TUẦN NGHỈ TẾT ĐCKH 

tuần
TUẦN 22 ĐCKH 

tuần
TUẦN 23

Nội dung
Số 

lượng 
Nội dung

Số 

lượng 

2 Tự nhiên xã hội 2

Tiếng Anh

Đạo đức Đạo đức

Tiếng Anh Tiếng Anh 0

Tự nhiên xã hội Tự nhiên xã hội Tự nhiên xã hội

0

Tiết đọc thư viện Tiết đọc thư viện Tiết đọc thư viện 1 Tiết đọc thư viện 1

Tiếng Anh

Em nói Tiếng Việt Em nói Tiếng Việt Em nói Tiếng Việt 2 Em nói Tiếng Việt 2

Tăng cường Toán Tăng cường Toán Tăng cường Toán 0 Tăng cường Toán 0

Sinh hoạt chuyên môn Sinh hoạt chuyên môn 0 Sinh hoạt chuyên môn 4

Hoạt động tập thể Hoạt động tập thể Hoạt động tập thể 0 Hoạt động tập thể 0

Sinh hoạt chuyên môn

Ôn Tiếng Việt Ôn Tiếng Việt Ôn Tiếng Việt 4 Ôn Tiếng Việt 4



4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

T2 T3 T4 T5 T6 T7
C

N
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1
TN-

CC
GDTC T TNXH TV

TN-

CC
GDTC T TNXH TV TN-CC GDTC T TNXH TV TN-CC GDTC T TNXH TV SHCM

2 TV T TV TĐTV TV TV T TV TĐTV TV TV T TV TĐTV TV TV T TV TĐTV TV SHCM

3 TV TV TV ENTV Ôn TV TV TV TV ENTV Ôn TV TV TV TV ENTV Ôn TV TV TV TV ENTV Ôn TV SHCM

4 TV TV
TN-

CĐ
ENTV TNSH TV TV

TN-

CĐ
ENTV TNSH TV TV TN-CĐ ENTV TNSH TV TV TN-CĐ ENTV TNSH SHCM

5

1 TV Đ-Đ MT T TV Đ-Đ MT T SHCM TV Đ-Đ MT T TV
HĐTT

MT T Đ-Đ

2
ÔN.T

V
Â .N TNXH TV

ÔN.T

V
Â .N TNXH TV SHCM ÔN.TV Â .N TNXH TV ÔN.TV

HĐTT
TNXH TV Â .N

3 GDTC Ôn.TV Ôn.TV TV GDTC Ôn.TV Ôn.TV TV SHCM GDTC Ôn.TV Ôn.TV TV GDTC
HĐTT

Ôn.TV TV Ôn.TV

4 SHCM HĐTT

32 tiết 36 tiết 32 tiết 39 tiết

TT
Ghi 

chú
TT

Ghi 

chú
TT

Ghi 

chú
TT

Ghi 

chú

T 1 1 1 1

TV 2 2 2 2

ÂN 3 3 3 3

MT 4 4 4 4

GDTC 5 5 5 5

ĐĐ 6 6 6 6

HĐTN 7 7 7 7

TNXH 8 8 8 8

TA 9 9 9 9

TĐTV 10 10 10 10

TCTV 11 11 11 11

TCT 12 12 12 12

SHCM 13 13 13 13

HĐTT 14 14 14 14

ÔNTV 15 15 15 15

22 Tự nhiên xã hội 2 Tự nhiên xã hội 2 Tự nhiên xã hội

Đạo đức 1

HĐ Trải nghiệm 3 HĐ Trải nghiệm 3 HĐ Trải nghiệm 3 HĐ Trải nghiệm 3

Đạo đức 1 Đạo đức 1 Đạo đức 1

Mĩ thuật1 Mĩ thuật 1 Mĩ thuật 1

Giáo dục thể chất 2 Giáo dục thể chất 2 Giáo dục thể chất 2 Giáo dục thể chất 2

Mĩ thuật 1

Tiếng Việt 12

Âm nhạc 1 Âm nhạc 1 Âm nhạc 1 Âm nhạc

3

1

Tiếng Việt 12 Tiếng Việt 12 Tiếng Việt 12

Toán 3 3

Nội dung
Số 

lượng 
Nội dung

Số 

lượng 
Nội dung

Số 

lượng 

Toán 3 Toán

TS tiết/tuần TS tiết/tuần TS tiết/tuần TS tiết/tuần

TỔNG HỢP TỔNG HỢP TỔNG HỢP TỔNG HỢP

ĐCKH 

tuần

Buổi/

tiết
Tổ chức 

Trò chơi 

DG 26/3 

vào 

chiều thứ 

3. Chiều 

T6 dạy 

bù chiều 

thứ 3. 

SHCM 

chuyển 

sang 

sáng thứ 

7
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TUẦN 24 ĐCK

H 

tuần

TUẦN 25 ĐCK

H 

tuần

TUẦN 26 ĐCK

H 

tuần

TUẦN 27

Em nói Tiếng Việt

Tiết đọc thư viện

Ôn Tiếng Việt 4

2

0

2

0 Tiếng Anh

Tự nhiên xã hội

1 Tiết đọc thư viện

Tiếng Anh 0

1

Nội dung
Số 

lượng 

Toán

Tiếng Anh 0Tiếng Anh

Tiết đọc thư viện

2 Em nói Tiếng ViệtEm nói Tiếng Việt

Tiết đọc thư viện 1

Em nói Tiếng Việt 2

1

Tăng cường Toán 0 Tăng cường Toán 0 Tăng cường Toán 0 Tăng cường Toán 0

4

Hoạt động tập thể 0 Hoạt động tập thể 0 Hoạt động tập thể 0 Hoạt động tập thể 0

Sinh hoạt chuyên môn

4

Sinh hoạt chuyên môn0 Sinh hoạt chuyên môn 4 Sinh hoạt chuyên môn 0

Ôn Tiếng Việt4 Ôn Tiếng Việt 4Ôn Tiếng Việt



1/4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

T2 T3 T4 T5 T6 T7
C

N
T2 T3 T4 T5 T6 T7

C

N
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1
TN-

CC
GDTC T TNXH TV

TN-

CC
GDTC T TNXH TV TN-CC GDTC T TV TN-CC GDTC T TNXH TV SHCM

2 TV T TV TĐTV TV TV T TV TĐTV TV TV T TV TV TV T TV TĐTV TV SHCM

3 TV TV TV ENTV Ôn TV TV TV TV ENTV Ôn TV TV TV TV Ôn TV TV TV TV ENTV Ôn TV SHCM

4 TV TV
TN-

CĐ
ENTV TNSH TV TV

TN-

CĐ
ENTV TNSH TV TV TN-CĐ TNSH TV TV TN-CĐ ENTV TNSH SHCM

5

1 TV Đ-Đ MT T TV Đ-Đ MT T SHCM TV Đ-Đ MT TNXH TV Đ-Đ MT T T

2
ÔN.T

V
Â .N TNXH TV

ÔN.T

V
Â .N TNXH TV SHCM ÔN.TV Â .N TNXH TĐTV ÔN.TV Â .N TNXH TV TV

3 GDTC Ôn.TV Ôn.TV TV GDTC Ôn.TV Ôn.TV TV SHCM GDTC Ôn.TV Ôn.TV ENTV GDTC Ôn.TV Ôn.TV TV TV

4 SHCM ENTV

32 tiết 36 tiết 29 tiết 39 tiết

TT
Ghi 

chú
TT

Ghi 

chú
TT

Ghi 

chú
TT

Ghi 

chú

T 1 1 1 1

TV 2 2 2 2

ÂN 3 3 3 3

MT 4 4 4 4

GDTC 5 5 5 5

ĐĐ 6 6 6 6

HĐTN 7 7 7 7

TNXH 8 8 8 8

TA 9 9 9 9

TĐTV 10 10 10 10

TCTV 11 11 11 11

TCT 12 12 12 12

SHCM 13 13 13 13

HĐTT 14 14 14 14

ÔNTV 15 15 15 15

Tiếng Anh 0

Tiết đọc thư viện 1 Tiết đọc thư viện 1 Tiết đọc thư viện 1 Tiết đọc thư viện 1

Tiếng Anh 0 Tiếng Anh 0 Tiếng Anh 0

HĐ Trải nghiệm 3

Tự nhiên xã hội 2 Tự nhiên xã hội 2 Tự nhiên xã hội 2 Tự nhiên xã hội 2

HĐ Trải nghiệm 3 HĐ Trải nghiệm 3 HĐ Trải nghiệm 3

Giáo dục thể chất 2

Đạo đức 1 Đạo đức 1 Đạo đức 1 Đạo đức 1

Giáo dục thể chất 2 Giáo dục thể chất 2 Giáo dục thể chất 2

1

Mĩ thuật 1 Mĩ thuật 1 Mĩ thuật 1 Mĩ thuật 1

10 Tiếng Việt 14

Âm nhạc 1 Âm nhạc 1 Âm nhạc 1 Âm nhạc

3 Toán 2 Toán 4

Tiếng Việt 12 Tiếng Việt 12 Tiếng Việt

TỔNG HỢP TỔNG HỢP

Nội dung
Số 

lượng 
Nội dung

Số 

lượng 
Nội dung Nội dung

Số 

lượng 

Số 

lượng 

ĐCKH 

tuần

Buổi/

tiết

Chiều 

thứ 6 

dạy bù 

sáng 

thứ  5 

(GTH

V) 

Chiều 

thứ 6 

dạy bù 

chiều 

thứ 5 

tuần 32 

(GTHV

). 

SHCM 

chuyển 

sang 

sáng 

thứ 7
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TUẦN 28 ĐCK

H tuần
TUẦN 29 ĐCKH 

tuần
TUẦN 30 ĐCKH 

tuần
TUẦN 31

TỔNG HỢP TỔNG HỢP

Toán 3 Toán

TS tiết/tuần TS tiết/tuần TS tiết/tuần

Em nói Tiếng Việt 2 Em nói Tiếng Việt 2 Em nói Tiếng Việt 2 Em nói Tiếng Việt 2

TS tiết/tuần

Tăng cường Toán 0 Tăng cường Toán 0 Tăng cường Toán 0 Tăng cường Toán 0

Sinh hoạt chuyên môn0 Sinh hoạt chuyên môn 4 Sinh hoạt chuyên môn 0 Sinh hoạt chuyên môn 4

0 Hoạt động tập thể 0 Hoạt động tập thể 0 Hoạt động tập thể 0

Ôn Tiếng Việt 4 Ôn Tiếng Việt 4 Ôn Tiếng Việt 4 Ôn Tiếng Việt 4

Hoạt động tập thể



29 30 1/5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

T2 T3 T4 T5 T6 T7
C

N
T2 T3 T4 T5 T6 T7

C

N
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1
TN-

CC
TNXH TV T

TN-

CC
GDTC T TNXH TV SHCM TN-CC GDTC T TNXH TV TN-CC GDTC T TNXH TV

2 TV TĐTV TV TV TV T TV TĐTV TV SHCM TV T TV TĐTV TV TV T TV TĐTV TV

3 TV ENTV Ôn TV TV TV TV TV ENTV Ôn TV SHCM TV TV TV ENTV Ôn TV TV TV TV ENTV Ôn TV

4 TV ENTV TNSH
TN-

CĐ
TV TV

TN-

CĐ
ENTV TNSH SHCM TV TV TN-CĐ ENTV TNSH TV TV TN-CĐ ENTV TNSH

5

1 TV T GDTC Đ-Đ TV Đ-Đ MT T MT TV Đ-Đ MT T TV Đ-Đ MT T SHCM

2
ÔN.T

V
TV T Â .N

ÔN.T

V
Â .N TNXH TV TNXH ÔN.TV Â .N TNXH TV ÔN.TV Â .N TNXH TV SHCM

3 GDTC TV TV Ôn.TV GDTC Ôn.TV Ôn.TV TV Ôn.TV GDTC Ôn.TV Ôn.TV TV GDTC Ôn.TV Ôn.TV TV SHCM

4 TV SHCM

29 tiết 40 tiết 32 tiết 36 tiết

TT Ghi TT Ghi TT Ghi TT Ghi 

T 1 1 1 1

TV 2 2 2 2

ÂN 3 3 3 3

MT 4 4 4 4

GDTC 5 5 5 5

ĐĐ 6 6 6 6

HĐTN 7 7 7 7

TNXH 8 8 8 8

TA 9 9 9 9

TĐTV 10 10 10 10

TCTV 11 11 11 11

TCT 12 12 12 12

SHCM 13 13 13 13

HĐTT 14 14 14 14

ÔNTV 15 15 15 15 Ôn Tiếng Việt

Tăng cường Toán

2 Em nói Tiếng Việt

Tiết đọc thư viện

Sinh hoạt chuyên môn 4 Sinh hoạt chuyên môn 0

4

Sinh hoạt chuyên mônSinh hoạt chuyên môn0

Em nói Tiếng Việt 2

00

Tiếng Anh 0Tiếng Anh 0 Tiếng Anh 0

4

Hoạt động tập thể 0

Tiết đọc thư viện 1

2

0

1 Tiết đọc thư viện 1 Tiết đọc thư viện 1

3

Tự nhiên xã hội 2Tự nhiên xã hội 1 Tự nhiên xã hội 3 Tự nhiên xã hội 2

1 Đạo đức 1

HĐ Trải nghiệm 3 HĐ Trải nghiệm 3 HĐ Trải nghiệm 3 HĐ Trải nghiệm

1

Giáo dục thể chất 2 Giáo dục thể chất 2 Giáo dục thể chất 2 Giáo dục thể chất 2

1 Âm nhạc 1

Mĩ thuật 0 Mĩ thuật 2 Mĩ thuật 1 Mĩ thuật

Toán 3

Tiếng Việt 12 Tiếng Việt 12 Tiếng Việt 12 Tiếng Việt 12

Toán 3 Toán 3 Toán 3

TS tiết/tuần

TỔNG HỢP TỔNG HỢP TỔNG HỢP TỔNG HỢP

Nội dung Số Nội dung Số 

N
g
h

ĩ 
lễ

 1
/5

C
h

iề
u

TS tiết/tuần TS tiết/tuần TS tiết/tuần

ĐCKH 

tuần
TUẦN 35 ĐCKH 

tuần

Buổi/

tiết
Chiều 

thứ 6 

và 

ngày 

T.7 

dạy 

bù thứ 

3  và 

sáng 

T.4 

(Nghỉ 

lễ 

30/4) 

Chiều 

T.6 dạy 

bù 

chiều 

thứ 4 

tuần 34 

(nghỉ lễ 

1/5). 

SHCM 

vào 

sáng 

T.7

S
á

n
g

N
g
h

ĩ 
lễ

 3
0
/4

Thời 

gian

TUẦN 32 ĐCK

H tuần
TUẦN 33 ĐCKH 

tuần
TUẦN 34

Nội dung Số Nội dung Số 

Em nói Tiếng Việt 2 Em nói Tiếng Việt

Âm nhạc 1 Âm nhạc

Tăng cường Toán 0 Tăng cường Toán 0 Tăng cường Toán

1 Âm nhạc

Đạo đức 1 Đạo đức

Hoạt động tập thể 0 Hoạt động tập thể 0 Hoạt động tập thể

1 Đạo đức

Tiếng Anh 0

Ôn Tiếng Việt 3 Ôn Tiếng Việt 5 Ôn Tiếng Việt 4



8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1/2 2 3 4

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 HĐTN T GDTC TĐTV ÂN HĐTN T GDTC TĐTV ÂN HĐTN T GDTC TĐTV ÂN

2 T TV T T T T TV T T T T TV T T T

3 TV TV TV TV TV TV TV TV TV TV TV TV TV TV TV

4 TV ÔNTV TV TV TV TV ÔNTV TV TV TV TV ÔNTV TV TV TV

5 HĐTN HĐTN HĐTN

1 TNXH ĐĐ ÔNT TNXH SHCM TNXH ĐĐ ÔNT TNXH TNXH ĐĐ ÔNT TNXH SHCM

2 MT GDTC TCTV ÔNTV SHCM MT GDTC TCTV ÔNTV MT GDTC TCTV ÔNTV SHCM

3 ÔNTV HĐTN TCTV ÔNT SHCM ÔNTV HĐTN TCTV ÔNT ÔNTV HĐTN TCTV ÔNT SHCM

4 SHCM SHCM

12 tiết 37 tiết 33 tiết 37 tiết

TT
Ghi 

chú
TT

Ghi 

chú
TT

Ghi 

chú
TT

Ghi 

chú

T 1 1 1 1

TV 2 2 2 2

ÂN 3 3 3 3

MT 4 4 4 4

GDTC 5 5 5 5

ĐĐ 6 6 6 6

HĐTN 7 7 7 7

TNXH 8 8 8 8

TA 9 9 9 9

TĐTV 10 10 10 10

TCTV 11 11 11 11

SHCM 12 12 12 12

HĐTT 13 13 13 13

ÔNTV 14 14 14 14

ÔNT 15 15 15 15 Ôn Toán 2Ôn Toán 0 Ôn Toán 2 Ôn Toán 2

Hoạt động tập thể 0

Ôn Tiếng Việt 0 Ôn Tiếng Việt 3 Ôn Tiếng Việt 3 Ôn Tiếng Việt 3

Hoạt động tập thể 8 Hoạt động tập thể 0 Hoạt động tập thể 0

Tăng cường TV 2

Sinh hoạt chuyên môn4 Sinh hoạt chuyên môn 4 Sinh hoạt chuyên môn 0 Sinh hoạt chuyên môn 4

Tăng cường TV 0 Tăng cường TV 2 Tăng cường TV 2

Tiếng Anh 0

Tiết đọc thư viện 0 Tiết đọc thư viện 1 Tiết đọc thư viện 1 Tiết đọc thư viện 1

Tự nhiên xã hội 2 Tự nhiên xã hội 2

Tiếng Anh 0 Tiếng Anh 0 Tiếng Anh 0

Tự nhiên xã hội 0 Tự nhiên xã hội 2

Đạo đức 1

HĐ Trải nghiệm 0 HĐ Trải nghiệm 3 HĐ Trải nghiệm 3 HĐ Trải nghiệm 3

Đạo đức 0 Đạo đức 1 Đạo đức 1

Mĩ thuật 1

Giáo dục thể chất 0 Giáo dục thể chất 2 Giáo dục thể chất 2 Giáo dục thể chất 2

Mĩ thuật 0 Mĩ thuật 1 Mĩ thuật 1

Tiếng Việt 10

Âm nhạc 0 Âm nhạc 1 Âm nhạc 1 Âm nhạc 1

Tiếng Việt 0 Tiếng Việt 10 Tiếng Việt 10

Nội dung
Số 

lượng 

Toán 0 Toán 5 Toán 5 Toán 5

Nội dung
Số 

lượng 
Nội dung

Số 

lượng 
Nội dung

Số 

lượng 

TS tiết/tuần TS tiết/tuần TS tiết/tuần TS tiết/tuần

TỔNG HỢP TỔNG HỢP TỔNG HỢP TỔNG HỢP

Ô
N

 T
Ậ

P
 C

H
O

 H
S

Ô
N

 T
Ậ

P
 C

H
O

 H
S

H
ọ
p
 p

h
ụ
 h

u
y
n
h
 

lớ
p

T
ổ

 c
h
ứ

c 
N

g
ày

 H
ộ

i 
đ
ọ

c 

sá
ch Ô

N
 T

Ậ
P

 C
H

O
 H

S

C
h

iều

Ô
N

 T
Ậ

P
 C

H
O

 

H
S

Ô
N

 T
Ậ

P
 C

H
O

 

H
S

T
ập

 h
u
ấn

 

S
T

E
M

TUẦN 20 ĐCKH 

tuần
TUẦN 21 ĐCKH 

tuần

Buổi/

tiết

S
á

n
g

2. Khối lớp 2. 

Thời 

gian

TUẦN 18B ĐCK

H tuần

TUẦN 19/ BẮT ĐẦU HỌC KÌ II ĐCKH 

tuần



5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1/3 2 3

T2 T3 T4 T5 T6 T7
C

N
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 26/1 27/1 28/12 29/12 30/12 1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 HĐTN T GDTC TĐTV ÂN HĐTN T GDTC TĐTV ÂN

2 T TV T T T T TV T T T

3 TV TV TV TV TV TV TV TV TV TV

TV ÔNTV TV TV TV TV ÔNTV TV TV TV

4 HĐTN HĐTN

1 TNXH ĐĐ ÔNT TNXH TNXH ĐĐ ÔNT TNXH SHCM

MT GDTC TCTV ÔNTV MT GDTC TCTV ÔNTV SHCM

3 ÔNTV HĐTN TCTV ÔNT ÔNTV HĐTN TCTV ÔNT SHCM

3 SHCM

8 tiết 0 tiết 33 tiết 37 tiết

TT
Ghi 

chú
TT

Ghi 

chú
TT

Ghi 

chú
TT

Ghi 

chú

T 1 1 1 1

TV 2 2 2 2

ÂN 3 3 3 3

MT 4 4 4 4

GDTC 5 5 5 5

ĐĐ 6 6 6 6

HĐTN 7 7 7 7

TNXH 8 8 8 8

TA 9 9 9 9

TĐTV 10 10 10 10

TCTV 11 11 11 11

SHCM 12 12 12 12

HĐTT 13 13 13 13

ÔNTV 14 14 14 14

ÔNT 15 15 15 15

Ôn Tiếng Việt 3

Ôn Toán 0 Ôn Toán 0 Ôn Toán 2 Ôn Toán 2

Ôn Tiếng Việt 0 Ôn Tiếng Việt 0 Ôn Tiếng Việt 3

Sinh hoạt chuyên môn 4

Hoạt động tập thể 8 Hoạt động tập thể 0 Hoạt động tập thể 0 Hoạt động tập thể 0

Sinh hoạt chuyên môn0 Sinh hoạt chuyên môn 0 Sinh hoạt chuyên môn 0

Tiết đọc thư viện 1

Tăng cường TV 0 Tăng cường TV 0 Tăng cường TV 2 Tăng cường TV 2

Tiết đọc thư viện 0 Tiết đọc thư viện 0 Tiết đọc thư viện 1

Tự nhiên xã hội 2

Tiếng Anh 0 Tiếng Anh 0 Tiếng Anh 0 Tiếng Anh 0

Tự nhiên xã hội 0 Tự nhiên xã hội 0 Tự nhiên xã hội 2

Đạo đức 1

HĐ Trải nghiệm 0 HĐ Trải nghiệm 0 HĐ Trải nghiệm 3 HĐ Trải nghiệm 3

Đạo đức 0 Đạo đức 0 Đạo đức 1

Mĩ thuật 1

Giáo dục thể chất 0 Giáo dục thể chất 0 Giáo dục thể chất 2 Giáo dục thể chất 2

Mĩ thuật 0 Mĩ thuật 0 Mĩ thuật 1

Tiếng Việt 10

Âm nhạc 0 Âm nhạc 0 Âm nhạc 1 Âm nhạc 1

Tiếng Việt 0 Tiếng Việt 0 Tiếng Việt 10

Nội dung
Số 

lượng 

Toán 0 Toán 0 Toán 5 Toán 5

Nội dung
Số 

lượng 
Nội dung

Số 

lượng 
Nội dung

Số 

lượng 

TS tiết/tuần TS tiết/tuần TS tiết/tuần TS tiết/tuần

TỔNG HỢP TỔNG HỢP TỔNG HỢP TỔNG HỢP

ĐCKH 

tuần

Buổi/

tiết
Tổ 

chức 

Trải 

nghiệ

m 

ngày 

Tết 

quê 

em 

vào 

ngày 

thứ 2

Nghỉ 

tết 

Nguyê

n đán 

từ 

ngày 

07/2

S
á

n
g

Nghỉ tết Nguyên đán 2024 Nghỉ tết Nguyên đán 2024

C
h

iều

Thời 

gian

TUẦN NGHỈ TẾT ĐCK

H tuần
TUẦN NGHỈ TẾT ĐCKH 

tuần
TUẦN 22 ĐCKH 

tuần
TUẦN 23



4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

T2 T3 T4 T5 T6 T7
C

N
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 HĐTN T GDTC TĐTV ÂN HĐTN T GDTC TĐTV ÂN HĐTN T GDTC TĐTV ÂN HĐTN T GDTC TĐTV ÂN SHCM

2 T TV T T T T TV T T T T TV T T TV T TV T T T SHCM

3 TV TV TV TV TV TV TV TV TV T TV TV TV TV TV TV TV TV TV T SHCM

4 TV ÔNTV TV TV TV TV ÔNTV TV TV TV TV ÔNTV TV TV TV TV ÔNTV TV TV TV SHCM

5 HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN

1 TNXH ĐĐ ÔNT TNXH TNXH ĐĐ ÔNT TNXH SHCM TNXH ĐĐ ÔNT TNXH TNXH HĐTT ÔNT TNXH ĐĐ

2 MT GDTC TCTV ÔNTV MT GDTC TCTV ÔNTV SHCM MT GDTC TCTV ÔNTV MT HĐTT TCTV ÔNTV GDTC

3 ÔNTV HĐTN TCTV ÔNT ÔNTV HĐTN TCTV ÔNT SHCM ÔNTV HĐTN TCTV ÔNT ÔNTV HĐTT TCTV ÔNT HĐTN

4 SHCM HĐTT

37 tiết 33 tiết 33 tiết 37 tiết

TT
Ghi 

chú
TT

Ghi 

chú
TT

Ghi 

chú
TT

Ghi 

chú

T 1 1 1 1

TV 2 2 2 2

ÂN 3 3 3 3

MT 4 4 4 4

GDTC 5 5 5 5

ĐĐ 6 6 6 6

HĐTN 7 7 7 7

TNXH 8 8 8 8

TA 9 9 9 9

TĐTV 10 10 10 10

TCTV 11 11 11 11

SHCM 12 12 12 12

HĐTT 13 13 13 13

ÔNTV 14 14 14 14

ÔNT 15 15 15 15

Ôn Tiếng Việt 3

Ôn Toán 2 Ôn Toán 2 Ôn Toán 2 Ôn Toán 2

Ôn Tiếng Việt 3 Ôn Tiếng Việt 3 Ôn Tiếng Việt 3

Sinh hoạt chuyên môn 4

Hoạt động tập thể 0 Hoạt động tập thể 0 Hoạt động tập thể 0 Hoạt động tập thể 0

Sinh hoạt chuyên môn0 Sinh hoạt chuyên môn 4 Sinh hoạt chuyên môn 0

Tiết đọc thư viện 1

Tăng cường TV 2 Tăng cường TV 2 Tăng cường TV 2 Tăng cường TV 2

Tiết đọc thư viện 1 Tiết đọc thư viện 1 Tiết đọc thư viện 1

Tự nhiên xã hội 2

Tiếng Anh 0 Tiếng Anh 0 Tiếng Anh 0 Tiếng Anh 0

Tự nhiên xã hội 2 Tự nhiên xã hội 2 Tự nhiên xã hội 2

Đạo đức 1

HĐ Trải nghiệm 3 HĐ Trải nghiệm 3 HĐ Trải nghiệm 3 HĐ Trải nghiệm 3

Đạo đức 1 Đạo đức 1 Đạo đức 1

Mĩ thuật 1

Giáo dục thể chất 2 Giáo dục thể chất 2 Giáo dục thể chất 2 Giáo dục thể chất 2

Mĩ thuật 1 Mĩ thuật 1 Mĩ thuật 1

Tiếng Việt 10

Âm nhạc 1 Âm nhạc 1 Âm nhạc 1 Âm nhạc 1

Tiếng Việt 10 Tiếng Việt 10 Tiếng Việt 10

Nội dung
Số 

lượng 

Toán 5 Toán 5 Toán 5 Toán 5

Nội dung
Số 

lượng 
Nội dung

Số 

lượng 
Nội dung

Số 

lượng 

TS tiết/tuần TS tiết/tuần TS tiết/tuần TS tiết/tuần

TỔNG HỢP TỔNG HỢP TỔNG HỢP TỔNG HỢP

ĐCK

H 

tuần

TUẦN 27 ĐCKH 

tuần

Buổi/

tiết
Dạy 

Bài học 

STEM - 

Toán 

vào 

Sáng 

thứ 6, 

Tiết 

TV 

chuyển 

sang 

sáng 

thứ 6 

tuần 

26.  

Dạy 

bù 1 

tiết 

TV 

vào 

tiết 

toán 

sáng 

thứ 6 

đã dạy 

STEM 

tuần 

25  

Tổ chức 

Trò chơi 

DG 26/3 

vào chiều 

thứ 3. 

Chiều T6 

dạy bù 

chiều thứ 3. 

SHCM 

chuyển 

sang sáng 

thứ 7.  Dạy 

STEM - 

Toán S.T6 

tiết TV 

chuyển 

sang sáng 

T6 tuần 28

S
á

n
g

C
h

iều

Thời 

gian

TUẦN 24 ĐCK

H 

tuần

TUẦN 25 ĐCK

H 

tuần

TUẦN 26



1/4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 HĐTN T GDTC TĐTV ÂN HĐTN T GDTC TĐTV ÂN HĐTN T GDTC ÂN HĐTN T GDTC TĐTV ÂN SHCM

2 T TV T T TV T TV T T T T TV T T T TV T T T SHCM

3 TV TV TV TV TV TV TV TV TV TV TV TV TV TV TV TV TV TV TV SHCM

4 TV ÔNTV TV TV TV TV ÔNTV TV TV TV TV ÔNTV TV TV TV ÔNTV TV TV TV SHCM

5 HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN

1 TNXH ĐĐ ÔNT TNXH TNXH ĐĐ ÔNT TNXH SHCM TNXH ĐĐ ÔNT TĐTV TNXH ĐĐ ÔNT TNXH TNXH

2 MT GDTC TCTV ÔNTV MT GDTC TCTV ÔNTV SHCM MT GDTC TCTV T MT GDTC TCTV ÔNTV ÔNTV

3 ÔNTV HĐTN TCTV ÔNT ÔNTV HĐTN TCTV ÔNT SHCM ÔNTV HĐTN TCTV TV ÔNTV HĐTN TCTV ÔNT ÔNT

4 SHCM TV

33 tiết 37 tiết 30 tiết 37 tiết

TT
Ghi 

chú
TT

Ghi 

chú
TT

Ghi 

chú
TT

Ghi 

chú

T 1 1 1 1

TV 2 2 2 2

ÂN 3 3 3 3

MT 4 4 4 4

GDTC 5 5 5 5

ĐĐ 6 6 6 6

HĐTN 7 7 7 7

TNXH 8 8 8 8

TA 9 9 9 9

TĐTV 10 10 10 10

TCTV 11 11 11 11

SHCM 12 12 12 12

HĐTT 13 13 13 13

ÔNTV 14 14 14 14

ÔNT 15 15 15 15 Ôn Toán 3Ôn Toán 2 Ôn Toán 2 Ôn Toán 1

Hoạt động tập thể 0

Ôn Tiếng Việt 3 Ôn Tiếng Việt 3 Ôn Tiếng Việt 2 Ôn Tiếng Việt 4

Hoạt động tập thể 0 Hoạt động tập thể 0 Hoạt động tập thể 0

Tăng cường TV 2

Sinh hoạt chuyên môn0 Sinh hoạt chuyên môn 4 Sinh hoạt chuyên môn 0 Sinh hoạt chuyên môn 4

Tăng cường TV 2 Tăng cường TV 2 Tăng cường TV 2

Tiếng Anh 0

Tiết đọc thư viện 1 Tiết đọc thư viện 1 Tiết đọc thư viện 1 Tiết đọc thư viện 1

Tiếng Anh 0 Tiếng Anh 0 Tiếng Anh 0

HĐ Trải nghiệm 3

Tự nhiên xã hội 2 Tự nhiên xã hội 2 Tự nhiên xã hội 1 Tự nhiên xã hội 3

HĐ Trải nghiệm 3 HĐ Trải nghiệm 3 HĐ Trải nghiệm 3

Giáo dục thể chất 2

Đạo đức 1 Đạo đức 1 Đạo đức 1 Đạo đức 1

Giáo dục thể chất 2 Giáo dục thể chất 2 Giáo dục thể chất 2

Âm nhạc 1

Mĩ thuật 1 Mĩ thuật 1 Mĩ thuật 1 Mĩ thuật 1

10 Tiếng Việt 10

Âm nhạc 1 Âm nhạc 1 Âm nhạc 1

5

Tiếng Việt 10 Tiếng Việt 10 Tiếng Việt

Toán 5Toán 5 ToánToán 5

Nội dung
Số 

lượng 

TỔNG HỢP TỔNG HỢP TỔNG HỢP TỔNG HỢP

Nội dung
Số 

lượng 
Nội dung

Số 

lượng 
Nội dung

Số 

lượng 

C
h

iều

TS tiết/tuần TS tiết/tuần TS tiết/tuần TS tiết/tuần

ĐCKH 

tuần
TUẦN 31 ĐCKH 

tuần

Buổi/

tiết

Dạy 

bù 1 

tiết 

TV 

vào 

tiết 

toán 

sáng 

thứ 6 

đã dạy 

STE

M 

tuần 

25  

Chiều 

thứ 6 

dạy bù 

sáng thứ  

5 

(GTHV) 

Chiều 

thứ 6 

dạy bù 

chiều 

thứ 5 

tuần 32 

(GTHV

). 

SHCM 

chuyển 

sang 

sáng T7 

S
á

n
g

N
g

h
ỉ 

G
ỗ

 t
ổ

 H
ù

n
g

 V
ư

ơ
n

g
 1

0
/3

Thời 

gian

TUẦN 28 ĐCK

H tuần
TUẦN 29 ĐCKH 

tuần
TUẦN 30



29 30 1/5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

T2 T3 T4 T5 T6 T7
C

N
T2 T3 T4 T5 T6 T7

C

N
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 HĐTN TĐTV ÂN T HĐTN T GDTC TĐTV ÂN SHCM HĐTN T GDTC TĐTV ÂN HĐTN T GDTC TĐTV ÂN

2 T T T TV T TV T T T SHCM T TV T T T T TV T T T 

3 TV TV TV TV TV TV TV TV TV SHCM TV TV TV TV TV TV TV TV TV TV

4 TV TV TV ÔNTV TV ÔNTV TV TV TV SHCM TV ÔNTV TV TV TV TV ÔNTV TV TV TV

5 HĐTN HĐTN SHCM HĐTN HĐTN

1 TNXH TNXH ĐĐ GDTC TNXH ĐĐ ÔNT TNXH ÔNT TNXH ĐĐ ÔNT TNXH TNXH ĐĐ ÔNT TNXH SHCM

2 MT ÔNTV GDTC T MT GDTC TCTV ÔNTV TCTV MT GDTC TCTV ÔNTV MT GDTC TCTV ÔNTV SHCM

3 ÔNTV ÔNT HĐTN TV ÔNTV HĐTN TCTV ÔNT TCTV ÔNTV HĐTN TCTV ÔNT ÔNTV HĐTN TCTV ÔNT SHCM

4 TV SHCM

30 tiết 40 tiết 33 tiết 37 tiết

TT
Ghi 

chú
TT

Ghi 

chú
TT

Ghi 

chú
TT

Ghi 

chú

T 1 1 1 1

TV 2 2 2 2

ÂN 3 3 3 3

MT 4 4 4 4

GDTC 5 5 5 5

ĐĐ 6 6 6 6

HĐTN 7 7 7 7

TNXH 8 8 8 8

TA 9 9 9 9

TĐTV 10 10 10 10

TCTV 11 11 11 11

SHCM 12 12 12 12

HĐTT 13 13 13 13

ÔNTV 14 14 14 14

ÔNT 15 15 15 15

Tự nhiên xã hội 2

Tiếng Anh 0 Tiếng Anh 0

Tự nhiên xã hội 2 Tự nhiên xã hội 2 Tự nhiên xã hội 2

Đạo đức 1

HĐ Trải nghiệm 3 HĐ Trải nghiệm 3 HĐ Trải nghiệm 3 HĐ Trải nghiệm 3

Đạo đức 1 Đạo đức 1 Đạo đức 1

Mĩ thuật 1

Giáo dục thể chất 2 Giáo dục thể chất 2 Giáo dục thể chất 2 Giáo dục thể chất 2

Mĩ thuật 1 Mĩ thuật 1 Mĩ thuật 1

Tiếng Việt 10

Âm nhạc 1 Âm nhạc 1 Âm nhạc 1 Âm nhạc 1

Tiếng Việt 10 Tiếng Việt 10 Tiếng Việt 10

Nội dung
Số 

lượng 

Toán 5 Toán 5 Toán 5 Toán 5

Nội dung
Số 

lượng 
Nội dung

Số 

lượng 
Nội dung

Số 

lượng 

TS tiết/tuần TS tiết/tuần TS tiết/tuần TS tiết/tuần

TỔNG HỢP TỔNG HỢP TỔNG HỢP TỔNG HỢP

ĐCKH 

tuần

Buổi/

tiết

Chiều 

t.6 và 

ngày 

T.7 dạy 

bù thứ 

3, và 

Sáng 

T.4 

(Nghỉ lễ 

30/4). 

Chiều 

T.6 dạy 

bù 

chiều  

T.4 

tuần 34 

(nghỉ lễ 

1/5). 

SHCM 

vào 

sáng 

T.7

S
á

n
g

N
g
h

ĩ 
lễ

 3
0
/4

N
g
h

ĩ 
lễ

 1
/5

C
h

iều

Thời 

gian

TUẦN 32 ĐCK

H tuần
TUẦN 33 ĐCKH 

tuần
TUẦN 34 ĐCKH 

tuần
TUẦN 35

Tiếng Anh 0 Tiếng Anh 0

Tiết đọc thư viện 1 Tiết đọc thư viện 1 Tiết đọc thư viện 1 Tiết đọc thư viện 1

Tăng cường TV 0 Tăng cường TV 4 Tăng cường TV 2 Tăng cường TV 2

Sinh hoạt chuyên môn0 Sinh hoạt chuyên môn 4 Sinh hoạt chuyên môn 0 Sinh hoạt chuyên môn 4

Hoạt động tập thể 0 Hoạt động tập thể 0 Hoạt động tập thể 0 Hoạt động tập thể 0

Ôn Tiếng Việt 3 Ôn Tiếng Việt 3 Ôn Tiếng Việt 3 Ôn Tiếng Việt 3

Ôn Toán 1 Ôn Toán 3 Ôn Toán 2 Ôn Toán 2



8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1/2 2 3 4

T2 T3 T4 T5 T6 T7
C

N
T2 T3 T4 T5 T6 T7

C

N
T2 T3 T4 T5 T6 T7

C

N
T2 T3 T4 T5 T6 T7

C

N

1
TN-

CC
TH

TN

XH

GD

TC

TN

XH

TN-

CC
TH

TNX

H

GDT

C

TNX

H

TN-

CC
TH

TNX

H

GDT

C

TNX

H

2 T CN T MT T T CN T MT T T CN T MT T

3 TV T TV TA TV TV T TV TA TV TV T TV TA TV

4 TV TV TV TA
TNS

H
TV TV TV TA

TNS

H
TV TV TV TA

TNS

H

5

1 ÂN 
Ê 

ĐÊ
TA T

SHC

M
ÂN 

Ê 

ĐÊ
TA T ÂN 

Ê 

ĐÊ
TA T

SHC

M

2 ĐĐ  
Ê 

ĐÊ TA TV
SHC

M
ĐĐ  

Ê 

ĐÊ TA TV ĐĐ  
Ê 

ĐÊ TA TV
SHC

M

3
TĐT

V 

GD

TC

TCT

V

TN-

CD

SHC

M

TĐT

V 

GDT

C

TCT

V

TN-

CD

TĐT

V 

GDT

C

TCT

V

TN-

CD

SHC

M

4
SHC

M

SHC

M

12 tiết 36 tiết 32 tiết 36 tiết

TT
Ghi 

chú
TT

Ghi 

chú
TT

Ghi 

chú
TT

Ghi 

chú
T 1 1 1 1

TV 2 2 2 2

ÂN 3 3 3 3

MT 4 4 4 4

GDTC 5 5 5 5

ĐĐ 6 6 6 6

HĐTN 7 7 7 7

TNXH 8 8 8 8

TA 9 9 9 9

TĐTV 10 10 10 10

TH-CN 11 11 11 11

ÊĐÊ 12 12 12 12

TCTV 13 13 13 13

TCT 14 14 14 14

HĐTT 15 15 15 15

SHCM 16 16 16 16

3. Khối lớp 3. 

Thời 

gian

TUẦN 18B ĐCK

H tuần
TUẦN 19/ BẮT ĐẦU ĐCKH 

tuần
TUẦN 20 ĐCKH 

tuần
TUẦN 21 ĐCKH 

tuần

Buổi/

tiết

Sáng

Ô
N

 T
Ậ

P
 C

H
O

 H
S

Ô
N

 T
Ậ

P
 C

H
O

 H
S

H
ọ
p
 p

h
ụ
 h

u
y
n
h
 

lớ
p

T
ổ

 c
h
ứ

c 
N

g
ày

 H
ộ

i 
đ
ọ

c 
sá

ch

Ô
N

 T
Ậ

P
 C

H
O

 H
S

Chi

ều

Ô
N

 T
Ậ

P
 C

H
O

 H
S

Ô
N

 T
Ậ

P
 C

H
O

 H
S

T
ập

 h
u
ấn

 S
T

E
M

TS tiết/tuần TS tiết/tuần TS tiết/tuần TS tiết/tuần

TỔNG HỢP TỔNG HỢP TỔNG HỢP TỔNG HỢP

Nội dung
Số 

lượng 
Nội dung

Số 

lượng 
Nội dung

Số 

lượng 
Nội dung

Số 

lượng 
Toán Toán 5 Toán 5 Toán 5

Tiếng Việt Tiếng Việt 7 Tiếng Việt 7 Tiếng Việt 7

Âm nhạc Âm nhạc 1 Âm nhạc 1 Âm nhạc 1

Mĩ thuật Mĩ thuật 1 Mĩ thuật 1 Mĩ thuật 1

Giáo dục thể chất Giáo dục thể chất 2 Giáo dục thể chất 2 Giáo dục thể chất 2

Đạo đức Đạo đức 1 Đạo đức 1 Đạo đức 1

HĐ Trải nghiệm HĐ Trải nghiệm 3 HĐ Trải nghiệm 3 HĐ Trải nghiệm 3

Tự nhiên xã hội Tự nhiên xã hội 2 Tự nhiên xã hội 2 Tự nhiên xã hội 2

Tiếng Anh Tiếng Anh 4 Tiếng Anh 4 Tiếng Anh 4

Tiết đọc thư viện Tiết đọc thư viện 1 Tiết đọc thư viện 1 Tiết đọc thư viện 1

Tin học-Công nghệ Tin học-Công nghệ 2 Tin học-Công nghệ 2 Tin học-Công nghệ 2

Tiếng Ê-đê Tiếng Ê-đê 2 Tiếng Ê-đê 2 Tiếng Ê-đê 2

Tăng cường TV Tăng cường TV 1 Tăng cường TV 1 Tăng cường TV 1

Tăng cường Toán Tăng cường Toán 0 Tăng cường Toán 0 Tăng cường Toán 0

Hoạt động tập thể 8 Hoạt động tập thể 0 Hoạt động tập thể 0 Hoạt động tập thể 0

Sinh hoạt chuyên môn4 Sinh hoạt chuyên môn 4 Sinh hoạt chuyên môn 0 Sinh hoạt chuyên môn 4



5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1/3 2 3

T2 T3 T4 T5 T6 T7
C

N
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 26/1 27/1 28/12 29/12 30/12 1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1
TN-

CC
TH

TNX

H

GDT

C

TNX

H

TN-

CC
TH

TNX

H

GDT

C

TNX

H

2 T CN T MT T T CN T MT T

3 TV T TV TA TV TV T TV TA TV

4 TV TV TV TA
TNS

H
TV TV TV TA

TNS

H

5

1 ÂN 
Ê 

ĐÊ
TA T ÂN 

Ê 

ĐÊ
TA T

SHC

M

2 ĐĐ  
Ê 

ĐÊ TA TV ĐĐ  
Ê 

ĐÊ TA TV
SHC

M

3
TĐT

V 

GDT

C

TCT

V

TN-

CD

TĐT

V 

GDT

C

TCT

V

TN-

CD

SHC

M
SHC

M

8 tiết 0 tiết 32 tiết 36 tiết

TT
Ghi 

chú
TT

Ghi 

chú
TT

Ghi 

chú
TT

Ghi 

chú

T 1 1 1 1

TV 2 2 2 2

ÂN 3 3 3 3

MT 4 4 4 4

GDTC 5 5 5 5

ĐĐ 6 6 6 6

HĐTN 7 7 7 7

TNXH 8 8 8 8

TA 9 9 9 9

TĐTV 10 10 10 10

TH-CN 11 11 11 11

ÊĐÊ 12 12 12 12

TCTV 13 13 13 13

TCT 14 14 14 14

HĐTT 15 15 15 15

SHCM 16 16 16 16

Thời 

gian

TUẦN NGHỈ TẾT ĐCK

H tuần
TUẦN NGHỈ TẾT ĐCKH 

tuần
TUẦN 22 ĐCKH 

tuần
TUẦN 23 ĐCKH 

tuần

Buổi/

tiết

Nghỉ 

tết 

Nguy

ên 

đán 

từ 

ngày 

05/2

Sán

g

Nghỉ tết Nguyên đán 2024 Nghỉ tết Nguyên đán 2024

Chi

ều

TS tiết/tuần TS tiết/tuần TS tiết/tuần TS tiết/tuần

TỔNG HỢP TỔNG HỢP TỔNG HỢP TỔNG HỢP

Nội dung
Số 

lượng 
Nội dung

Số 

lượng 
Nội dung

Số 

lượng 
Nội dung

Số 

lượng 

Toán 0 Toán 0 Toán 5 Toán 5

Tiếng Việt 0 Tiếng Việt 0 Tiếng Việt 7 Tiếng Việt 7

Âm nhạc 0 Âm nhạc 0 Âm nhạc 1 Âm nhạc 1

Mĩ thuật 0 Mĩ thuật 0 Mĩ thuật 1 Mĩ thuật 1

Giáo dục thể chất 0 Giáo dục thể chất 0 Giáo dục thể chất 2 Giáo dục thể chất 2

Đạo đức 0 Đạo đức 0 Đạo đức 1 Đạo đức 1

HĐ Trải nghiệm 0 HĐ Trải nghiệm 0 HĐ Trải nghiệm 3 HĐ Trải nghiệm 3

Tự nhiên xã hội 0 Tự nhiên xã hội 0 Tự nhiên xã hội 2 Tự nhiên xã hội 2

Tiếng Anh 0 Tiếng Anh 0 Tiếng Anh 4 Tiếng Anh 4

Tiết đọc thư viện 0 Tiết đọc thư viện 0 Tiết đọc thư viện 1 Tiết đọc thư viện 1

Tin học-Công nghệ 0 Tin học-Công nghệ 0 Tin học-Công nghệ 2 Tin học-Công nghệ 2

Tiếng Ê-đê 0 Tiếng Ê-đê 0 Tiếng Ê-đê 2 Tiếng Ê-đê 2

Tăng cường TV 0 Tăng cường TV 0 Tăng cường TV 1 Tăng cường TV 1

Tăng cường Toán 0 Tăng cường Toán 0 Tăng cường Toán 0 Tăng cường Toán 0

Hoạt động tập thể 8 Hoạt động tập thể 0 Hoạt động tập thể 0 Hoạt động tập thể 0

Sinh hoạt chuyên môn0 Sinh hoạt chuyên môn 0 Sinh hoạt chuyên môn 0 Sinh hoạt chuyên môn 4



4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

T2 T3 T4 T5 T6 T7
C

N
T2 T3 T4 T5 T6 T7

C

N
T2 T3 T4 T5 T6 T7

C

N
T2 T3 T4 T5 T6 T7

C

N

1
TN-

CC
TH

TN

XH

GD

TC

TN

XH

TN-

CC
TH

TN

XH

GD

TC

TN

XH

TN-

CC
TH

TNX

H

GDT

C

TNX

H

TN-

CC
TH

TNX

H

GDT

C

TNX

H

SHC

M

2 T CN T MT T T CN T MT T T CN T MT T T CN T MT T
SHC

M

3 TV T TV TA TV TV T TV TA TV TV T TV TA TV TV T TV TA TV
SHC

M

4 TV TV TV TA
TNS

H
TV TV TV TA

TNS

H
TV TV TV TA

TNS

H
TV TV TV TA

TNS

H

SHC

M

5

1 ÂN 
Ê 

ĐÊ
TA T ÂN 

Ê 

ĐÊ
TA T

SHC

M
ÂN 

Ê 

ĐÊ
TA T ÂN 

HĐTT
TA T

Ê 

ĐÊ

2 ĐĐ  
Ê 

ĐÊ TA TV ĐĐ  
Ê 

ĐÊ TA TV
SHC

M
ĐĐ  

Ê 

ĐÊ TA TV ĐĐ  
HĐTTTA TV

Ê 

ĐÊ

3
TĐT

V 

GD

TC

TCT

V

TN-

CD

TĐT

V 

GD

TC

TCT

V

TN-

CD

SHC

M

TĐT

V 

GDT

C

TCT

V

TN-

CD

TĐT

V  HĐTT

TCT

V

TN-

CD

GDT

C

4
SHC

M
HĐTT

32 tiết 36 tiết 32 tiết 40 tiết

TT
Ghi 

chú
TT

Ghi 

chú
TT

Ghi 

chú
TT

Ghi 

chú
T 1 1 1 1

TV 2 2 2 2

ÂN 3 3 3 3

MT 4 4 4 4

GDTC 5 5 5 5

ĐĐ 6 6 6 6

HĐTN 7 7 7 7

TNXH 8 8 8 8

TA 9 9 9 9

TĐTV 10 10 10 10

TH-CN 11 11 11 11

ÊĐÊ 12 12 12 12

TCTV 13 13 13 13

TCT 14 14 14 14

HĐTT 15 15 15 15

SHCM 16 16 16 16

Thời 

gian

TUẦN 24 ĐCK

H tuần
TUẦN 25 ĐCKH 

tuần
TUẦN 26 ĐCK

H 

tuần

TUẦN 27 ĐCKH 

tuần

Buổi/

tiết

Tổ chức 

Trò chơi 

dân gian 

26/3 vào 

chiều thứ 

3. Chiều 

T6 dạy 

bù chiều 

T3. 

SHCM 

chuyển 

sang 

sáng T7

Sán

g

Chi

ều

TS tiết/tuần TS tiết/tuần TS tiết/tuần TS tiết/tuần

TỔNG HỢP TỔNG HỢP TỔNG HỢP TỔNG HỢP

Nội dung
Số 

lượng 
Nội dung

Số 

lượng 
Nội dung

Số 

lượng 
Nội dung

Số 

lượng 
Toán 5 Toán 5 Toán 5 Toán 5

Tiếng Việt 7 Tiếng Việt 7 Tiếng Việt 7 Tiếng Việt 7

Âm nhạc 1 Âm nhạc 1 Âm nhạc 1 Âm nhạc 1

Mĩ thuật 1 Mĩ thuật 1 Mĩ thuật 1 Mĩ thuật 1

Giáo dục thể chất 2 Giáo dục thể chất 2 Giáo dục thể chất 2 Giáo dục thể chất 2

Đạo đức 1 Đạo đức 1 Đạo đức 1 Đạo đức 1

HĐ Trải nghiệm 3 HĐ Trải nghiệm 3 HĐ Trải nghiệm 3 HĐ Trải nghiệm 3

Tự nhiên xã hội 2 Tự nhiên xã hội 2 Tự nhiên xã hội 2 Tự nhiên xã hội 2

Tiếng Anh 4 Tiếng Anh 4 Tiếng Anh 4 Tiếng Anh 4

Tiết đọc thư viện 1 Tiết đọc thư viện 1 Tiết đọc thư viện 1 Tiết đọc thư viện 1

Tin học-Công nghệ 2 Tin học-Công nghệ 2 Tin học-Công nghệ 2 Tin học-Công nghệ 2

Tiếng Ê-đê 2 Tiếng Ê-đê 2 Tiếng Ê-đê 2 Tiếng Ê-đê 2

Tăng cường TV 1 Tăng cường TV 1 Tăng cường TV 1 Tăng cường TV 1

Tăng cường Toán 0 Tăng cường Toán 0 Tăng cường Toán 0 Tăng cường Toán 0

Hoạt động tập thể 0 Hoạt động tập thể 0 Hoạt động tập thể 0 Hoạt động tập thể 4

Sinh hoạt chuyên môn0 Sinh hoạt chuyên môn 4 Sinh hoạt chuyên môn 0 Sinh hoạt chuyên môn 4



1/4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

T2 T3 T4 T5 T6 T7
C

N
T2 T3 T4 T5 T6 T7

C

N
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1
TN-

CC
TH

TN

XH

GD

TC

TN

XH

TN-

CC
TH

TN

XH

GD

TC

TN

XH

TN-

CC
TH

TNX

H

TNX

H
CC TH

TNX

H

GDT

C

TNX

H

SHC

M

2 T CN T MT T T CN T MT T T CN T T T CN T MT T
SHC

M

3 TV T TV TA TV TV T TV TA TV TV T TV TV TV T TV TA TV
SHC

M

4 TV TV TV TA
TNS

H
TV TV TV TA

TNS

H
TV TV TV

TNS

H
TV TV TV TA

TNS

H

SHC

M

5

1 ÂN 
Ê 

ĐÊ
TA T ÂN 

Ê 

ĐÊ
TA T

SHC

M
ÂN 

Ê 

ĐÊ
TA

GDT

C
ÂN 

TCT

V
TA T T

2 ĐĐ  
Ê 

ĐÊ TA TV ĐĐ  
Ê 

ĐÊ TA TV
SHC

M
ĐĐ  

Ê 

ĐÊ TA MT ĐĐ  
TCT

V TA TV TV

3
TĐT

V 

GD

TC

TCT

V

TN-

CD

TĐT

V 

GD

TC

TCT

V

TN-

CD

SHC

M

TĐT

V 

GDT

C

TCT

V
TA

TĐT

V 

GDT

C
ÊD

TN-

CD

TN-

CD

4
SHC

M
TA ÊĐ

32 tiết 36 tiết 29 tiết 39 tiết

TT
Ghi 

chú
TT

Ghi 

chú
TT

Ghi 

chú
TT

Ghi 

chú

T 1 1 1 1

TV 2 2 2 2

ÂN 3 3 3 3

MT 4 4 4 4

GDTC 5 5 5 5

ĐĐ 6 6 6 6

HĐTN 7 7 7 7

TNXH 8 8 8 8

TA 9 9 9 9

TĐTV 10 10 10 10

TH-CN 11 11 11 11

ÊĐÊ 12 12 12 12

TCTV 13 13 13 13

TCT 14 14 14 14

HĐTT 15 15 15 15

SHCM 16 16 16 16

Thời 

gian

TUẦN 28 ĐCK

H tuần
TUẦN 29 ĐCKH 

tuần
TUẦN 30 ĐCKH 

tuần
TUẦN 31 ĐCKH 

tuần

Buổi/

tiết

Chiều 

thứ 6 

dạy 

bù 

sáng 

thứ  5 

(GTH

V) 

Chiều 

thứ 6 

dạy bù 

chiều 

thứ 5 

tuần 31 

(GTH

V). 

SHCM 

chuyển 

sang 

sáng 

thứ 7 

Sán

g

N
g

h
ỉ 

G
ỗ

 t
ổ

 H
ù

n
g

 V
ư

ơ
n

g
 1

0
/3

Chi

ều

TS tiết/tuần TS tiết/tuần TS tiết/tuần TS tiết/tuần

TỔNG HỢP TỔNG HỢP TỔNG HỢP TỔNG HỢP

Nội dung
Số 

lượng 
Nội dung

Số 

lượng 
Nội dung

Số 

lượng 
Nội dung

Số 

lượng 

Toán 5 Toán 5 Toán 4 Toán 6

Tiếng Việt 7 Tiếng Việt 7 Tiếng Việt 6 Tiếng Việt 8

Âm nhạc 1 Âm nhạc 1 Âm nhạc 1 Âm nhạc 1

Mĩ thuật 1 Mĩ thuật 1 Mĩ thuật 1 Mĩ thuật 1

Giáo dục thể chất 2 Giáo dục thể chất 2 Giáo dục thể chất 2 Giáo dục thể chất 2

Đạo đức 1 Đạo đức 1 Đạo đức 1 Đạo đức 1

HĐ Trải nghiệm 3 HĐ Trải nghiệm 3 HĐ Trải nghiệm 2 HĐ Trải nghiệm 4

Tự nhiên xã hội 2 Tự nhiên xã hội 2 Tự nhiên xã hội 2 Tự nhiên xã hội 2

Tiếng Anh 4 Tiếng Anh 4 Tiếng Anh 4 Tiếng Anh 4

Tiết đọc thư viện 1 Tiết đọc thư viện 1 Tiết đọc thư viện 1 Tiết đọc thư viện 1

Tin học-Công nghệ 2 Tin học-Công nghệ 2 Tin học-Công nghệ 2 Tin học-Công nghệ 2

Tiếng Ê-đê 2 Tiếng Ê-đê 2 Tiếng Ê-đê 2 Tiếng Ê-đê 2

Tăng cường TV 1 Tăng cường TV 1 Tăng cường TV 1 Tăng cường TV 1

Tăng cường Toán 0 Tăng cường Toán 0 Tăng cường Toán 0 Tăng cường Toán 0

Hoạt động tập thể 0 Hoạt động tập thể 0 Hoạt động tập thể 0 Hoạt động tập thể 0

Sinh hoạt chuyên môn0 Sinh hoạt chuyên môn 4 Sinh hoạt chuyên môn 0 Sinh hoạt chuyên môn 4



29 30 1/5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

T2 T3 T4 T5 T6 T7
C

N
T2 T3 T4 T5 T6 T7

C

N
T2 T3 T4 T5 T6 T7

C

N
T2 T3 T4 T5 T6 T7

C

N

1
TN-

CC

GD

TC

TN

XH
TH

TN-

CC
TH

TN

XH

GD

TC

TN

XH

SHC

M

TN-

CC
TH

TNX

H

GDT

C

TNX

H

TN-

CC
TH

TNX

H

GDT

C

TNX

H

2 T MT T CN T CN T MT T
SHC

M
T CN T MT T T CN T MT T

3 TV TA TV T TV T TV TA TV
SHC

M
TV T TV TA TV TV T TV TA TV

4 TV TA
TNS

H
TV TV TV TV TA

TNS

H

SHC

M
TV TV TV TA

TNS

H
TV TV TV TA

TNS

H

5

1 ÂN  T
Ê 

ĐÊ

TN

XH
ÂN 

Ê 

ĐÊ
TA T TA ÂN 

Ê 

ĐÊ
TA T ÂN 

Ê 

ĐÊ
TA T

SHC

M

2 ĐĐ   TV
Ê 

ĐÊ
T ĐĐ  

Ê 

ĐÊ TA TV TA ĐĐ  
Ê 

ĐÊ TA TV ĐĐ  
Ê 

ĐÊ TA TV
SHC

M

3
TĐT

V 

TN-

CD

GD

TC
TV

TĐT

V 

GD

TC

TCT

V

TN-

CD

TCT

V

TĐT

V 

GDT

C

TCT

V

TN-

CD

TĐT

V 

GDT

C

TCT

V

TN-

CD

SHC

M

4 TV SHC

29 tiết 39 tiết 32 tiết 36 tiết

TT
Ghi 

chú
TT

Ghi 

chú
TT

Ghi 

chú
TT

Ghi 

chú
T 1 1 1 1

TV 2 2 2 2

ÂN 3 3 3 3

MT 4 4 4 4

GDTC 5 5 5 5

ĐĐ 6 6 6 6

HĐTN 7 7 7 7

TNXH 8 8 8 8

TA 9 9 9 9

TĐTV 10 10 10 10

TH-CN 11 11 11 11

ÊĐÊ 12 12 12 12

TCTV 13 13 13 13

TCT 14 14 14 14

HĐTT 15 15 15 15

SHCM 16 16 16 16

Thời 

gian

TUẦN 32 ĐCK

H tuần
TUẦN 33 ĐCKH 

tuần
TUẦN 34 ĐCKH 

tuần
TUẦN 35 ĐCKH 

tuần

Buổi/

tiết
Chiều 

thứ 6 

và 

ngày 

T.7 

dạy 

bù thứ 

3  và 

sáng 

T.4 

(Nghỉ 

lễ 

30/4) 

Chiều 

T.6 

dạy bù 

chiều 

thứ 4 

tuần 

33 

(nghỉ 

lễ 

1/5). 

SHCM 

vào 

sáng 

T.7

Sán

g

N
g
h

ĩ 
lễ

 3
0
/4

N
g
h

ĩ 
lễ

 1
/5

Chi

ều

TS tiết/tuần TS tiết/tuần TS tiết/tuần TS tiết/tuần

TỔNG HỢP TỔNG HỢP TỔNG HỢP TỔNG HỢP

Nội dung
Số 

lượng 
Nội dung

Số 

lượng 
Nội dung

Số 

lượng 
Nội dung

Số 

lượng 
Toán 5 Toán 5 Toán 5 Toán 5

Tiếng Việt 7 Tiếng Việt 7 Tiếng Việt 7 Tiếng Việt 7

Âm nhạc 1 Âm nhạc 1 Âm nhạc 1 Âm nhạc 1

Mĩ thuật 1 Mĩ thuật 1 Mĩ thuật 1 Mĩ thuật 1

Giáo dục thể chất 2 Giáo dục thể chất 2 Giáo dục thể chất 2 Giáo dục thể chất 2

Đạo đức 1 Đạo đức 1 Đạo đức 1 Đạo đức 1

HĐ Trải nghiệm 3 HĐ Trải nghiệm 3 HĐ Trải nghiệm 3 HĐ Trải nghiệm 3

Tự nhiên xã hội 2 Tự nhiên xã hội 2 Tự nhiên xã hội 2 Tự nhiên xã hội 2

Tiếng Anh 2 Tiếng Anh 6 Tiếng Anh 4 Tiếng Anh 4

Tiết đọc thư viện 1 Tiết đọc thư viện 1 Tiết đọc thư viện 1 Tiết đọc thư viện 1

Tin học-Công nghệ 2 Tin học-Công nghệ 2 Tin học-Công nghệ 2 Tin học-Công nghệ 2

Tiếng Ê-đê 2 Tiếng Ê-đê 2 Tiếng Ê-đê 2 Tiếng Ê-đê 2

Tăng cường TV 0 Tăng cường TV 2 Tăng cường TV 1 Tăng cường TV 1

Tăng cường Toán 0 Tăng cường Toán 0 Tăng cường Toán 0 Tăng cường Toán 0

Hoạt động tập thể 0 Hoạt động tập thể 0 Hoạt động tập thể 0 Hoạt động tập thể 0

Sinh hoạt chuyên môn0 Sinh hoạt chuyên môn 4 Sinh hoạt chuyên môn 0 Sinh hoạt chuyên môn 4



4. Khối lớp 4

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1/2 2 3 4

T2 T3 T4 T5 T6 T7
C

N
T2 T3 T4 T5 T6 T7

C

N
T2 T3 T4 T5 T6 T7

C

N
T2 T3 T4 T5 T6 T7

C

N

1
TN-

CC

GDT

C
TA

LS-

ĐL

LS-

ĐL

TN-

CC

GDT

C
TA

LS-

ĐL

LS-

ĐL

TN-

CC

GDT

C
TA

LS-

ĐL

LS-

ĐL

2 T ÂN TA TA T T ÂN TA TA T T ÂN TA TA T

3 TV TH Ê Đ T TV TV TH Ê Đ T TV TV TH Ê Đ T TV

4 TV CN- Ê Đ TV Đ Đ TV CN- Ê Đ TV Đ Đ TV CN- Ê Đ TV Đ Đ

5
TN-

SHL

TN-

SHL

TN-

SHL

1 MT K H T
TCT

V
SHCM MT K H T

TCT

V
MT K H T

TCT

V

SHC

M

2
GDT

C
T

TV 
KH SHCM

GDT

C
T

TV 
KH

GDT

C
T

TV 
KH

SHC

M

3 TA TV TV 
TN-

C Đ
SHCM TA TV TV 

TN-C 

Đ
TA TV TV 

TN-C 

Đ

SHC

M

4 SHCM SHC

12 tiết 37 tiết 33 tiết 37 tiết

TT
Ghi 

chú
TT

Ghi 

chú
TT

Ghi 

chú
TT

Ghi 

chú

T 1 1 1 1

TV 2 2 2 2

ÂN 3 3 3 3

MT 4 4 4 4

TD 5 5 5 5

ĐĐ 6 6 6 6

Ê ĐÊ 7 7 7 7

HĐTN 8 8 8 8

TA 9 9 9 9

KH 10 10 10 10

LS-ĐL 11 11 11 11

TH-CN 12 12 12 12

TCTV 14 Tăng cường TV 14 Tăng cường TV 1 14 Tăng cường TV 1 14 Tăng cường TV 1

TCTV 15 Tăng cường Toán 15 Tăng cường Toán 0 15 Tăng cường Toán 0 15 Tăng cường Toán 0

SHCM 16 Sinh hoạt chuyên môn 16 Sinh hoạt chuyên môn4 16 Sinh hoạt chuyên môn0 16 Sinh hoạt chuyên môn4

HĐTT 17 17 17 17

4

Thời 

gian

TUẦN 18B Điều 

chỉn

h 

TUẦN 19/ BẮT ĐẦU HỌC 

KÌ II

Điều 

chỉnh 

KH 

TUẦN 20 Điều 

chỉnh 

KH 

TUẦN 21 Điều 

chỉnh 

KH Buổi/

tiết

Sán

g

Ô
N

 T
Ậ

P
 C

H
O

 H
S

Ô
N

 T
Ậ

P
 C

H
O

 H
S

H
ọ
p
 p

h
ụ
 h

u
y
n
h
 

lớ
p

T
ổ

 c
h
ứ

c 
N

g
ày

 H
ộ

i 
đ
ọ

c 
sá

ch

Ô
N

 T
Ậ

P
 C

H
O

 H
S

Chi

ều

Ô
N

 T
Ậ

P
 C

H
O

 H
S

Ô
N

 T
Ậ

P
 C

H
O

 H
S

T
ập

 h
u
ấn

 

S
T

E
M

TS tiết/tuần TS tiết/tuần TS tiết/tuần TS tiết/tuần

TỔNG HỢP TỔNG HỢP TỔNG HỢP TỔNG HỢP

Nội dung
Số 

lượng 
Nội dung

Số 

lượng 
Nội dung

Số 

lượng 
Nội dung

Số 

lượng 

Toán Toán 5 Toán 5 Toán 5

Tiếng Việt Tiếng Việt 7 Tiếng Việt 7 Tiếng Việt 7

Âm nhạc Âm nhạc 1 Âm nhạc 1 Âm nhạc 1

Mĩ thuật Mĩ thuật 1 Mĩ thuật 1 Mĩ thuật 1

GDTC GDTC 2 GDTC 2 GDTC 2

Đạo đức Đạo đức 1 Đạo đức 1 Đạo đức 1

Ê Đê Ê Đê 2 Ê Đê 2 Ê Đê 2

HĐ Trải nghiệm HĐ Trải nghiệm 3 HĐ Trải nghiệm 3 HĐ Trải nghiệm 3

Tiếng Anh Tiếng Anh 4 Tiếng Anh 4 Tiếng Anh 4

Khoa học Khoa học 2 Khoa học 2 Khoa học 2

Lịch sử-Địa lí Lịch sử-Địa lí 2 Lịch sử-Địa lí 2 Lịch sử-Địa lí 2

Tin học- CN   Tin học- CN   2 Tin học- CN   2 Tin học- CN   2

Hoạt động tập thể 8 Hoạt động tập thể 0 Hoạt động tập thể 0 Hoạt động tập thể 0



5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1/3 2 3

T2 T3 T4 T5 T6 T7
C

N
T2 T3 T4 T5 T6 T7

C

N
T2 T3 T4 T5 T6 T7

C

N
T2 T3 T4 T5 T6 T7

C

N

1 26/1 27/1 28/12 29/12 30/12 1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1
TN-

CC

GDT

C
TA

LS-

ĐL

LS-

ĐL

TN-

CC

GDT

C
TA

LS-

ĐL

LS-

ĐL

2 T ÂN TA TA T T ÂN TA TA T

3 TV TH Ê Đ T TV TV TH Ê Đ T TV

4 TV CN- Ê Đ TV Đ Đ TV CN- Ê Đ TV Đ Đ

5
TN-

SHL

TN-

SHL

1 MT K H T
TCT

V
MT K H T

TCT

V

SHC

M

2
GDT

C
T

TV 
KH

GDT

C
T

TV 
KH

SHC

M

3 TA TV TV 
TN-C 

Đ
TA TV TV 

TN-C 

Đ

SHC

M

4
SHC

M

8 tiết 0 tiết 33 tiết 37 tiết

TT
Ghi 

chú
TT

Ghi 

chú
TT

Ghi 

chú
TT

Ghi 

chú
T 1 1 1 1

TV 2 2 2 2

ÂN 3 3 3 3

MT 4 4 4 4

TD 5 5 5 5

ĐĐ 6 6 6 6

Ê ĐÊ 7 7 7 7

HĐTN 8 8 8 8

TA 9 9 9 9

KH 10 10 10 10

LS-ĐL 11 11 11 11

TH-CN 12 12 12 12

TCTV 14 Tăng cường TV 0 14 Tăng cường TV 14 Tăng cường TV 1 14 Tăng cường TV 1

TCTV 15 Tăng cường Toán 0 15 Tăng cường Toán 15 Tăng cường Toán 0 15 Tăng cường Toán 0

SHCM 16 Sinh hoạt chuyên môn0 16 Sinh hoạt chuyên môn 16 Sinh hoạt chuyên môn0 16 Sinh hoạt chuyên môn4

HĐTT 17 17 17 17

Thời 

gian

TUẦN NGHỈ TẾT ĐCK

H 

TUẦN NGHỈ TẾT ĐCK

H 

TUẦN 22 Điều 

chỉnh 

TUẦN 23 Điều 

chỉnh 

Buổi/

tiết

Sán

g

Nghỉ tết Nguyên đán 2024 Nghỉ tết Nguyên đán 2024

Chi

ều

TS tiết/tuần TS tiết/tuần TS tiết/tuần TS tiết/tuần

TỔNG HỢP TỔNG HỢP TỔNG HỢP TỔNG HỢP

Nội dung
Số 

lượng 
Nội dung

Số 

lượng 
Nội dung

Số 

lượng 
Nội dung

Số 

lượng 
Toán 0 Toán Toán 5 Toán 5

Tiếng Việt 0 Tiếng Việt Tiếng Việt 7 Tiếng Việt 7

Âm nhạc 0 Âm nhạc Âm nhạc 1 Âm nhạc 1

Mĩ thuật 0 Mĩ thuật Mĩ thuật 1 Mĩ thuật 1

Thể dục 0 Thể dục GDTC 2 GDTC 2

Đạo đức 0 Đạo đức Đạo đức 1 Đạo đức 1

Ê Đê 0 Ê Đê Ê Đê 2 Ê Đê 2

HĐ Trải nghiệm 0 HĐ Trải nghiệm HĐ Trải nghiệm 3 HĐ Trải nghiệm 3

Tiếng Anh 0 Tiếng Anh Tiếng Anh 4 Tiếng Anh 4

Khoa học 0 Khoa học Khoa học 2 Khoa học 2

Lịch sử-Địa lí 0 Lịch sử-Địa lí Lịch sử-Địa lí 2 Lịch sử-Địa lí 2

Tin học- CN   0 Tin học- CN   Tin học- CN   2 Tin học- CN   2

Hoạt động tập thể 8 Hoạt động tập thể Hoạt động tập thể 0 Hoạt động tập thể 0



4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

T2 T3 T4 T5 T6 T7
C

N
T2 T3 T4 T5 T6 T7

C

N
T2 T3 T4 T5 T6 T7

C

N
T2 T3 T4 T5 T6 T7

C

N

1
TN-

CC

GDT

C
TA

LS-

ĐL

LS-

ĐL

TN-

CC

GDT

C
TA

LS-

ĐL

LS-

ĐL

TN-

CC

GDT

C
TA

LS-

ĐL

LS-

ĐL

TN-

CC

GDT

C
TA

LS-

ĐL

LS-

ĐL

SHC

M

2 T ÂN TA TA T T ÂN TA TA T T ÂN TA TA T T ÂN TA TA T
SHC

M

3 TV TH Ê Đ T TV TV TH Ê Đ T TV TV TH Ê Đ T TV TV TH Ê Đ T TV
SHC

M

4 TV CN- Ê Đ TV Đ Đ TV CN- Ê Đ TV Đ Đ TV CN- Ê Đ TV Đ Đ TV CN- Ê Đ TV Đ Đ
SHC

M

5
TN-

SHL

TN-

SHL

TN-

SHL

TN-

SHL

1 MT K H T
TCT

V
MT K H T

TCT

V

SHC

M
MT K H T

TCT

V
MT

HĐTT
T

TCT

V
K H

2
GDT

C
T

TV 
KH

GDT

C
T

TV 
KH

SHC

M

GDT

C
T

TV 
KH

GDT

C HĐTTTV 
KH T

3 TA TV TV 
TN-

C Đ
TA TV TV 

TN-

C Đ

SHC

M
TA TV TV 

TN-C 

Đ
TA

HĐTTTV 

TN-C 

Đ
TV

4
SHC

M
HĐTT

33 tiết 37 tiết 33 tiết 41 tiết

TT Ghi TT Ghi TT Ghi TT Ghi 

T 1 1 1 1

TV 2 2 2 2

ÂN 3 3 3 3

MT 4 4 4 4

TD 5 5 5 5

ĐĐ 6 6 6 6

Ê ĐÊ 7 7 7 7

HĐTN 8 8 8 8

TA 9 9 9 9

KH 10 10 10 10

LS-ĐL 11 11 11 11

TH-CN 12 12 12 12

TCTV 14 Tăng cường TV 1 14 Tăng cường TV 1 14 Tăng cường TV 1 14 Tăng cường TV 1

TCTV 15 Tăng cường Toán 0 15 Tăng cường Toán 0 15 Tăng cường Toán 0 15 Tăng cường Toán 0

SHCM 16 Sinh hoạt chuyên môn0 16 Sinh hoạt chuyên môn4 16 Sinh hoạt chuyên môn0 16 Sinh hoạt chuyên môn4

HĐTT 17 17 17 17

Thời 

gian

TUẦN 24 Điều 

chỉn

TUẦN 25 Điều 

chỉnh 

TUẦN 26 Điều 

chỉnh 

TUẦN 27 Điều 

chỉnh 

Buổi/

tiết

Tổ chức 

Trò 

chơi 

dân 

gian 

26/3 

vào 

chiều 

thứ 3. 

Chiều 

T6 dạy 

bù 

chiều 

thứ 

3.SHC

M 

chuyển 

sang 

sáng T7

Sán

g

Chi

ều

TS tiết/tuần TS tiết/tuần TS tiết/tuần TS tiết/tuần

TỔNG HỢP TỔNG HỢP TỔNG HỢP TỔNG HỢP

Nội dung Số Nội dung Số Nội dung Số Nội dung Số 

Toán 5 Toán 5 Toán 5 Toán 5

Tiếng Việt 7 Tiếng Việt 7 Tiếng Việt 7 Tiếng Việt 7

Âm nhạc 1 Âm nhạc 1 Âm nhạc 1 Âm nhạc 1

Mĩ thuật 1 Mĩ thuật 1 Mĩ thuật 1 Mĩ thuật 1

GDTC 2 GDTC 2 GDTC 2 GDTC 2

Đạo đức 1 Đạo đức 1 Đạo đức 1 Đạo đức 1

Ê Đê 2 Ê Đê 2 Ê Đê 2 Ê Đê 2

HĐ Trải nghiệm 3 HĐ Trải nghiệm 3 HĐ Trải nghiệm 3 HĐ Trải nghiệm 3

Tiếng Anh 4 Tiếng Anh 4 Tiếng Anh 4 Tiếng Anh 4

Khoa học 2 Khoa học 2 Khoa học 2 Khoa học 2

Lịch sử-Địa lí 2 Lịch sử-Địa lí 2 Lịch sử-Địa lí 2 Lịch sử-Địa lí 2

Tin học- CN   2 Tin học- CN   2 Tin học- CN   2 Tin học- CN   2

Hoạt động tập thể 0 Hoạt động tập thể 0 Hoạt động tập thể 0 Hoạt động tập thể 4



1/4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

T2 T3 T4 T5 T6 T7
C

N
T2 T3 T4 T5 T6 T7

C

N
T2 T3 T4 T5 T6 T7

C

N
T2 T3 T4 T5 T6 T7

C

N

1
TN-

CC

GDT

C
TA

LS-

ĐL

LS-

ĐL

TN-

CC

GDT

C
TA

LS-

ĐL

LS-

ĐL

TN-

CC

GDT

C
TA

LS-

ĐL

TN-

CC

GDT

C
TA

LS-

ĐL

LS-

ĐL

SHC

M

2 T ÂN TA TA T T ÂN TA TA T T ÂN TA T T ÂN TA TA T
SHC

M

3 TV TH Ê Đ T TV TV TH Ê Đ T TV TV TH Ê Đ TV TV TH Ê Đ T TV
SHC

M

4 TV CN- Ê Đ TV Đ Đ TV CN- Ê Đ TV Đ Đ TV CN- Ê Đ Đ Đ TV CN- Ê Đ TV Đ Đ
SHC

M

5
TN-

SHL

TN-

SHL

TN-

SHL

TN-

SHL

1 MT K H T
TCT

V
MT K H T

TCT

V

SHC

M
MT K H T

LS-

ĐL
MT K H T

TCT

V

TCT

V

2
GDT

C
T

TV 
KH

GDT

C
T

TV 
KH

SHC

M

GDT

C
T

TV 
TA

GDT

C
T

TV 
KH KH

3 TA TV TV 
TN-

C Đ
TA TV TV 

TN-

C Đ

SHC

M
TA TV TV  T TA TV TV 

TN-C 

Đ

TN-C 

Đ

4
SHC

M
TV

33 tiết 37 tiết 30 tiết 40 tiết

TT
Ghi 

chú
TT

Ghi 

chú
TT

Ghi 

chú
TT

Ghi 

chú
T 1 1 1 1

TV 2 2 2 2

ÂN 3 3 3 3

MT 4 4 4 4

TD 5 5 5 5

ĐĐ 6 6 6 6

Ê ĐÊ 7 7 7 7

HĐTN 8 8 8 8

TA 9 9 9 9

KH 10 10 10 10

LS-ĐL 11 11 11 11

TH-CN 12 12 12 12

TCTV 14 Tăng cường TV 1 14 Tăng cường TV 1 14 Tăng cường TV 0 14 Tăng cường TV 2

TCTV 15 Tăng cường Toán 0 15 Tăng cường Toán 0 15 Tăng cường Toán 0 15 Tăng cường Toán 0

SHCM 16 Sinh hoạt chuyên môn0 16 Sinh hoạt chuyên môn4 16 Sinh hoạt chuyên môn0 16 Sinh hoạt chuyên môn4

HĐTT 17 17 17 17

Thời 

gian

TUẦN 28 Điều 

chỉn

TUẦN 29 Điều 

chỉnh 

TUẦN 30 Điều 

chỉnh 

TUẦN 31 Điều 

chỉnh 

Buổi/

tiết

Chiề

u thứ 

6 dạy 

bù 

sáng 

thứ  

5 

(GT

HV) 

Chiều 

thứ 6 

dạy bù 

chiều 

thứ 5 

tuần 

31 

(GTH

V). 

SHC

M 

chuyể

n sang 

sáng 

T7

Sán

g

N
g
h
ỉ 

G
ỗ
 t

ổ
 H

ù
n
g
 V

ư
ơ

n
g
 1

0
/3

Chi

ều

TS tiết/tuần TS tiết/tuần TS tiết/tuần TS tiết/tuần

TỔNG HỢP TỔNG HỢP TỔNG HỢP TỔNG HỢP

Nội dung
Số 

lượng 
Nội dung

Số 

lượng 
Nội dung

Số 

lượng 
Nội dung

Số 

lượng 
Toán 5 Toán 5 Toán 5 Toán 5

Tiếng Việt 7 Tiếng Việt 7 Tiếng Việt 7 Tiếng Việt 7

Âm nhạc 1 Âm nhạc 1 Âm nhạc 1 Âm nhạc 1

Mĩ thuật 1 Mĩ thuật 1 Mĩ thuật 1 Mĩ thuật 1

GDTC 2 GDTC 2 GDTC 2 GDTC 2

Đạo đức 1 Đạo đức 1 Đạo đức 1 Đạo đức 1

Ê Đê 2 Ê Đê 2 Ê Đê 2 Ê Đê 2

HĐ Trải nghiệm 3 HĐ Trải nghiệm 3 HĐ Trải nghiệm 2 HĐ Trải nghiệm 4

Tiếng Anh 4 Tiếng Anh 4 Tiếng Anh 4 Tiếng Anh 4

Khoa học 2 Khoa học 2 Khoa học 1 Khoa học 3

Lịch sử-Địa lí 2 Lịch sử-Địa lí 2 Lịch sử-Địa lí 2 Lịch sử-Địa lí 2

Tin học- CN   2 Tin học- CN   2 Tin học- CN   2 Tin học- CN   2

Hoạt động tập thể 0 Hoạt động tập thể 0 Hoạt động tập thể 0 Hoạt động tập thể 0



29 30 1/5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

T2 T3 T4 T5 T6 T7
C

N
T2 T3 T4 T5 T6 T7

C

N
T2 T3 T4 T5 T6 T7

C

N
T2 T3 T4 T5 T6 T7

C

N

1
TN-

CC

LS-

ĐL

LS-

ĐL

GDT

C

TN-

CC

GDT

C
TA

LS-

ĐL

LS-

ĐL

SHC

M

TN-

CC

GDT

C
TA

LS-

ĐL

LS-

ĐL

TN-

CC

GDT

C
TA

LS-

ĐL

LS-

ĐL

2 T TA T ÂN T ÂN TA TA T
SHC

M
T ÂN TA TA T T ÂN TA TA T

3 TV T TV TH TV TH Ê Đ T TV
SHC

M
TV TH Ê Đ T TV TV TH Ê Đ T TV

4 TV TV Đ Đ CN- TV CN- Ê Đ TV Đ Đ
SHC

M
TV CN- Ê Đ TV Đ Đ TV CN- Ê Đ TV Đ Đ

5
TN-

SHL

TN-

SHL

SHC

M

TN-

SHL

TN-

SHL

1 MT
TCT

V
K H TA MT K H T

TĐT

V
T MT K H T

TĐT

V
MT K H T

TĐT

V

SHC

M

2
GDT

C
KH T TA

GDT

C
T

TV 
KH

TV 

GDT

C
T

TV 
KH

GDT

C
T

TV 
KH

SHC

M

3 TA
TN-

C Đ
TV Ê Đ TA TV TV 

TN-

C Đ
TV  TA TV TV 

TN-C 

Đ
TA TV TV 

TN-C 

Đ

SHC

M

4 Ê Đ
SHC

M

30 tiết 41 tiết 33 tiết 37 tiết

TT
Ghi 

chú
TT

Ghi 

chú
TT

Ghi 

chú
TT

Ghi 

chú
T 1 1 1 1

TV 2 2 2 2

ÂN 3 3 3 3

MT 4 4 4 4

TD 5 5 5 5

ĐĐ 6 6 6 6

Ê ĐÊ 7 7 7 7

HĐTN 8 8 8 8

TA 9 9 9 9

KH 10 10 10 10

LS-ĐL 11 11 11 11

TH-CN 12 12 12 12

TCTV 14 Tăng cường TV 1 14 Tăng cường TV 1 14 Tăng cường TV 1 14 Tăng cường TV 1

TCTV 15 Tăng cường Toán 0 15 Tăng cường Toán 0 15 Tăng cường Toán 0 15 Tăng cường Toán 0

SHCM 16 Sinh hoạt chuyên môn0 16 Sinh hoạt chuyên môn4 16 Sinh hoạt chuyên môn0 16 Sinh hoạt chuyên môn4

HĐTT 17 17 17 17

Thời 

gian

TUẦN 32 Điều 

chỉn

TUẦN 33 Điều 

chỉnh 

TUẦN 34 Điều 

chỉnh 

TUẦN 35 Điều 

chỉnh 

Buổi/

tiết
Chiề

u thứ 

6 và 

ngày 

T.7 

dạy 

bù 

thứ 3  

và 

sáng 

T.4 

(Ngh

ỉ lễ 

30/4) 

Chiề

u T.6 

dạy 

bù 

chiều 

thứ 4 

tuần 

33 

(nghỉ 

lễ 

1/5). 

SHC

M 

vào 

sáng 

Sán

g

N
g
h
ĩ 

lễ
 3

0
/4

N
g
h
ĩ 

lễ
 1

/5

Chi

ều

TS tiết/tuần TS tiết/tuần TS tiết/tuần TS tiết/tuần

TỔNG HỢP TỔNG HỢP TỔNG HỢP TỔNG HỢP

Nội dung
Số 

lượng 
Nội dung

Số 

lượng 
Nội dung

Số 

lượng 
Nội dung

Số 

lượng 
Toán 4 Toán 6 Toán 5 Toán 5

Tiếng Việt 5 Tiếng Việt 9 Tiếng Việt 7 Tiếng Việt 7

Âm nhạc 1 Âm nhạc 1 Âm nhạc 1 Âm nhạc 1

Mĩ thuật 1 Mĩ thuật 1 Mĩ thuật 1 Mĩ thuật 1

GDTC 2 GDTC 2 GDTC 2 Thể dục 2

Đạo đức 1 Đạo đức 1 Đạo đức 1 Đạo đức 1

Ê Đê 2 Ê Đê 2 Ê Đê 2 Ê Đê 2

HĐ Trải nghiệm 3 HĐ Trải nghiệm 3 HĐ Trải nghiệm 3 HĐ Trải nghiệm 3

Tiếng Anh 4 Tiếng Anh 4 Tiếng Anh 4 Tiếng Anh 4

Khoa học 2 Khoa học 2 Khoa học 2 Khoa học 2

Lịch sử-Địa lí 2 Lịch sử-Địa lí 2 Lịch sử-Địa lí 2 Lịch sử-Địa lí 2

Tin học- CN   2 Tin học- CN   2 Tin học- CN   2 Tin học- CN   2

Hoạt động tập thể 0 Hoạt động tập thể 0 Hoạt động tập thể 0 Hoạt động tập thể 0



8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1/2 2 3 4

T2 T3 T4 T5 T6 T7
C

N
T2 T3 T4 T5 T6 T7

C

N
T2 T3 T4 T5 T6 T7

C

N
T2 T3 T4 T5 T6 T7

C

N
1 CC MT ÊĐ  TD T CC MT ÊĐ  TD T CC MT ÊĐ  TD T

2 T K H ÊĐ  T Â N  T K H ÊĐ  T Â N  T K H ÊĐ  T Â N 

3 TV KT TA TV TV TV KT TA TV TV TV KT TA TV TV

4 TV ĐĐ   TA TV ĐL  TV ĐĐ   TA TV ĐL  TV ĐĐ   TA TV ĐL 

5 SHL SHL SHL

1 TA T T LS
SHC

M
TA T T LS TA T T LS

SHC

M

2 TA TV
TV 

NG

LL

SHC

M
TA TV

TV 

NGL

L
TA TV

TV 

NGL

L

SHC

M

3 KH TV TD
TCT

V

SHC

M
KH TV TD

TCT

V
KH TV TD

TCT

V

SHC

M

4 SHC SHC

12 tiết 37 tiết 37 tiết 37 tiết

TT
Ghi 

chú
TT

Ghi 

chú
TT

Ghi 

chú
TT

Ghi 

chú
T 1 1 1 1
TV 2 2 2 2
ÂN 3 3 3 3
MT 4 4 4 4
TD 5 5 5 5
ĐĐ 6 6 6 6
Ê ĐÊ 7 7 7 7
CC 8 8 8 8
TA 9 9 9 9
KH 10 10 10 10
LS 11 11 11 11
KT 12 12 12 12
ĐL 13 13 13 13
HĐNGLL14 14 14 14
SHL 15 15 15 15
TĐTV 16 16 16 16
TCT 17 17 17 17
TCTV 18 18 18 18
SHCM 19 19 19 19
HĐTT 20 20 20 20

5. Khối lớp 5. 

Thời 

gian

TUẦN 18B Điều 

chỉn

TUẦN 19/ BẮT ĐẦU HỌC Điều 

chỉnh 

TUẦN 20 Điều 

chỉnh 

TUẦN 21 Điều 

chỉnh 

Buổi/

tiết

Sán

g

Ô
N

 T
Ậ

P
 C

H
O

 

H
S

Ô
N

 T
Ậ

P
 C

H
O

 

H
S

H
ọ
p
 p

h
ụ
 

h
u
y
n
h
 l

ớ
p

T
ổ

 c
h
ứ

c 
N

g
ày

 H
ộ

i 
đ
ọ

c 

sá
ch

Ô
N

 T
Ậ

P
 C

H
O

 H
S

Chi

ều

Ô
N

 T
Ậ

P
 C

H
O

 H
S

Ô
N

 T
Ậ

P
 C

H
O

 H
S

T
ập

 h
u
ấn

 

S
T

E
M

TS tiết/tuần TS tiết/tuần TS tiết/tuần TS tiết/tuần

TỔNG HỢP TỔNG HỢP TỔNG HỢP TỔNG HỢP

Nội dung
Số 

lượng 
Nội dung

Số 

lượng 
Nội dung

Số 

lượng 
Nội dung

Số 

lượng 
Toán Toán 5 Toán 5 Toán 5
Tiếng Việt Tiếng Việt 8 Tiếng Việt 8 Tiếng Việt 8
Âm nhạc Âm nhạc 1 Âm nhạc 1 Âm nhạc 1
Mĩ thuật Mĩ thuật 1 Mĩ thuật 1 Mĩ thuật 1
Thể dục Thể dục 2 Thể dục 2 Thể dục 2
Đạo đức Đạo đức 1 Đạo đức 1 Đạo đức 1
Ê Đê Ê Đê 2 Ê Đê 2 Ê Đê 2
Chào cờ Chào cờ 1 Chào cờ 1 Chào cờ 1
Tiếng Anh Tiếng Anh 4 Tiếng Anh 4 Tiếng Anh 4
Khoa học Khoa học 2 Khoa học 2 Khoa học 2
Lịch sử Lịch sử 1 Lịch sử 1 Lịch sử 1
Kĩ thuật Kĩ thuật 1 Kĩ thuật 1 Kĩ thuật 1
Địa lí Địa lí 1 Địa lí 1 Địa lí 1
HĐ ngoài giờ LL HĐ ngoài giờ LL 1 HĐ ngoài giờ LL 1 HĐ ngoài giờ LL 1
Sinh hoạt lớp Sinh hoạt lớp 1 Sinh hoạt lớp 1 Sinh hoạt lớp 1
Tiết đọc thư viện Tiết đọc thư viện 0 Tiết đọc thư viện 0 Tiết đọc thư viện 0
TC Toán TC Toán 0 TC Toán 0 TC Toán 0
TC Tiếng Việt TC Tiếng Việt 1 TC Tiếng Việt 1 TC Tiếng Việt 1
Sinh hoạt chuyên môn4 Sinh hoạt chuyên môn 4 Sinh hoạt chuyên môn 4 Sinh hoạt chuyên môn 4
Hoạt động tập thể 8 Hoạt động tập thể 0 Hoạt động tập thể 0 Hoạt động tập thể 0



5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1/3 2 3

T2 T3 T4 T5 T6 T7
C

N
T2 T3 T4 T5 T6 T7

C

N
T2 T3 T4 T5 T6 T7

C

N
T2 T3 T4 T5 T6 T7

C

N

1 26/1 27/1 28/12 29/12 30/12 1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 CC MT ÊĐ  TD T CC MT ÊĐ  TD T

2 T K H ÊĐ  T Â N  T K H ÊĐ  T Â N 

3 TV KT TA TV TV TV KT TA TV TV

4 TV ĐĐ   TA TV ĐL  TV ĐĐ   TA TV ĐL 

5 SHL SHL

1 TA T T LS TA T T LS
SHC

M

2 TA TV
TV 

NGL

L
TA TV

TV 

NGL

L

SHC

M

3 KH TV TD
TCT

V
KH TV TD

TCT

V

SHC

M

0 tiết 0 tiết 33 tiết 37 tiết

TT Ghi TT Ghi TT Ghi TT Ghi 
T 1 1 1 1
TV 2 2 2 2
ÂN 3 3 3 3
MT 4 4 4 4
TD 5 5 5 5
ĐĐ 6 6 6 6
Ê ĐÊ 7 7 7 7
CC 8 8 8 8
TA 9 9 9 9
KH 10 10 10 10
LS 11 11 11 11
KT 12 12 12 12
ĐL 13 13 13 13
HĐNGLL14 14 14 14
SHL 15 15 15 15
TĐTV 16 16 16 16
TCT 17 17 17 17
TCTV 18 18 18 18
SHCM 19 19 19 19
HĐTT 20 20 20 20

Thời 

gian

TUẦN NGHỈ TẾT ĐCK

H 

TUẦN NGHỈ TẾT ĐCK

H 

TUẦN 22 Điều 

chỉnh 

TUẦN 23 Điều 

chỉnh 

Buổi/

tiết

Tổ 

chức 

Trải 

nghi

ệm 

ngày 

Tết 

quê 

em 

vào 

ngày 

thứ 2

Nghỉ 

tết 

Nguy

ên 

đán 

từ 

ngày 

07/2

Sán

g

Nghỉ tết Nguyên đán 2024 Nghỉ tết Nguyên đán 2024

Chi

ều

TS tiết/tuần TS tiết/tuần TS tiết/tuần TS tiết/tuần

TỔNG HỢP TỔNG HỢP TỔNG HỢP TỔNG HỢP

Nội dung Số Nội dung Số Nội dung Số Nội dung Số 
Toán 0 Toán 0 Toán 5 Toán 5
Tiếng Việt 0 Tiếng Việt 0 Tiếng Việt 8 Tiếng Việt 8
Âm nhạc 0 Âm nhạc 0 Âm nhạc 1 Âm nhạc 1
Mĩ thuật 0 Mĩ thuật 0 Mĩ thuật 1 Mĩ thuật 1
Thể dục 0 Thể dục 0 Thể dục 2 Thể dục 2
Đạo đức 0 Đạo đức 0 Đạo đức 1 Đạo đức 1
Ê Đê 0 Ê Đê 0 Ê Đê 2 Ê Đê 2
Chào cờ 0 Chào cờ 0 Chào cờ 1 Chào cờ 1
Tiếng Anh 0 Tiếng Anh 0 Tiếng Anh 4 Tiếng Anh 4
Khoa học 0 Khoa học 0 Khoa học 2 Khoa học 2
Lịch sử 0 Lịch sử 0 Lịch sử 1 Lịch sử 1
Kĩ thuật 0 Kĩ thuật 0 Kĩ thuật 1 Kĩ thuật 1
Địa lí 0 Địa lí 0 Địa lí 1 Địa lí 1
HĐ ngoài giờ LL 0 HĐ ngoài giờ LL 0 HĐ ngoài giờ LL 1 HĐ ngoài giờ LL 1
Sinh hoạt lớp 0 Sinh hoạt lớp 0 Sinh hoạt lớp 1 Sinh hoạt lớp 1
Tiết đọc thư viện 0 Tiết đọc thư viện 0 Tiết đọc thư viện 0 Tiết đọc thư viện 0
TC Toán 0 TC Toán 0 TC Toán 0 TC Toán 0
TC Tiếng Việt 0 TC Tiếng Việt 0 TC Tiếng Việt 1 TC Tiếng Việt 1
Sinh hoạt chuyên môn0 Sinh hoạt chuyên môn 0 Sinh hoạt chuyên môn 0 Sinh hoạt chuyên môn 4
Hoạt động tập thể 0 Hoạt động tập thể 0 Hoạt động tập thể 0 Hoạt động tập thể 0



4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

T2 T3 T4 T5 T6 T7
C

N
T2 T3 T4 T5 T6 T7

C

N
T2 T3 T4 T5 T6 T7

C

N
T2 T3 T4 T5 T6 T7

C

N
1 CC MT ÊĐ  TD T CC MT ÊĐ  TD T CC MT ÊĐ  TD T CC MT ÊĐ  TD T

SHC

M

2 T K H ÊĐ  T Â N  T K H ÊĐ  T Â N  T K H ÊĐ  T Â N  T K H ÊĐ  T Â N 
SHC

M

3 TV KT TA TV TV TV KT TA TV TV TV KT TA TV TV TV KT TA TV TV
SHC

M

4 TV ĐĐ   TA TV ĐL  TV ĐĐ   TA TV ĐL  TV ĐĐ   TA TV ĐL  TV ĐĐ   TA TV ĐL 
SHC

M

5 SHL SHL SHL SHL

1 TA T T LS TA T T LS
SHC

M
TA T T LS TA

HĐTT
T LS T

2 TA TV
TV 

NGL

L
TA TV

TV 

NGL

L

SHC

M
TA TV

TV 

NGL

L
TA

HĐTTTV 

NGL

L
TV

3 KH TV TD
TCT

V
KH TV TD

TCT

V

SHC

M
KH TV TD

TCT

V
KH

HĐTT
TD

TCT

V
TV

4
SHC

M
HĐTT

33 tiết 37 tiết 33 tiết 41 tiết

TT
Ghi 

chú
TT

Ghi 

chú
TT

Ghi 

chú
TT

Ghi 

chú
T 1 1 1 1
TV 2 2 2 2
ÂN 3 3 3 3
MT 4 4 4 4
TD 5 5 5 5
ĐĐ 6 6 6 6
Ê ĐÊ 7 7 7 7
CC 8 8 8 8
TA 9 9 9 9
KH 10 10 10 10
LS 11 11 11 11
KT 12 12 12 12
ĐL 13 13 13 13
HĐNGLL14 14 14 14
SHL 15 15 15 15
TĐTV 16 16 16 16
TCT 17 17 17 17
TCTV 18 18 18 18
SHCM 19 19 19 19
HĐTT 20 20 20 20

Thời 

gian

TUẦN 24 Điều 

chỉn

TUẦN 25 Điều 

chỉnh 

TUẦN 26 Điều 

chỉnh 

TUẦN 27 Điều 

chỉnh 

Buổi/

tiết

Tổ chức 

Trò chơi 

dân gian 

26/3 vào 

chiều thứ 

3. Chiều 

T6 dạy 

bù chiều 

thứ 

3.SHCM 

chuyển 

sang 

sáng T7

Sán

g

Chi

ều

TS tiết/tuần TS tiết/tuần TS tiết/tuần TS tiết/tuần

TỔNG HỢP TỔNG HỢP TỔNG HỢP TỔNG HỢP

Nội dung
Số 

lượng 
Nội dung

Số 

lượng 
Nội dung

Số 

lượng 
Nội dung

Số 

lượng 
Toán 5 Toán 5 Toán 5 Toán 5
Tiếng Việt 8 Tiếng Việt 8 Tiếng Việt 8 Tiếng Việt 8
Âm nhạc 1 Âm nhạc 1 Âm nhạc 1 Âm nhạc 1
Mĩ thuật 1 Mĩ thuật 1 Mĩ thuật 1 Mĩ thuật 1
Thể dục 2 Thể dục 2 Thể dục 2 Thể dục 2
Đạo đức 1 Đạo đức 1 Đạo đức 1 Đạo đức 1
Ê Đê 2 Ê Đê 2 Ê Đê 2 Ê Đê 2
Chào cờ 1 Chào cờ 1 Chào cờ 1 Chào cờ 1
Tiếng Anh 4 Tiếng Anh 4 Tiếng Anh 4 Tiếng Anh 4
Khoa học 2 Khoa học 2 Khoa học 2 Khoa học 2
Lịch sử 1 Lịch sử 1 Lịch sử 1 Lịch sử 1
Kĩ thuật 1 Kĩ thuật 1 Kĩ thuật 1 Kĩ thuật 1
Địa lí 1 Địa lí 1 Địa lí 1 Địa lí 1
HĐ ngoài giờ LL 1 HĐ ngoài giờ LL 1 HĐ ngoài giờ LL 1 HĐ ngoài giờ LL 1
Sinh hoạt lớp 1 Sinh hoạt lớp 1 Sinh hoạt lớp 1 Sinh hoạt lớp 1
Tiết đọc thư viện 0 Tiết đọc thư viện 0 Tiết đọc thư viện 0 Tiết đọc thư viện 0
TC Toán 0 TC Toán 0 TC Toán 0 TC Toán 0
TC Tiếng Việt 1 TC Tiếng Việt 1 TC Tiếng Việt 1 TC Tiếng Việt 1
Sinh hoạt chuyên môn0 Sinh hoạt chuyên môn 4 Sinh hoạt chuyên môn 0 Sinh hoạt chuyên môn 4
Hoạt động tập thể 0 Hoạt động tập thể 0 Hoạt động tập thể 0 Hoạt động tập thể 4
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TT

Ghi 

chú
T 1 1 1 1
TV 2 2 2 2
ÂN 3 3 3 3
MT 4 4 4 4
TD 5 5 5 5
ĐĐ 6 6 6 6
Ê ĐÊ 7 7 7 7
CC 8 8 8 8
TA 9 9 9 9
KH 10 10 10 10
LS 11 11 11 11
KT 12 12 12 12
ĐL 13 13 13 13
HĐNGLL14 14 14 14
SHL 15 15 15 15
TĐTV 16 16 16 16
TCT 17 17 17 17
TCTV 18 18 18 18
SHCM 19 19 19 19
HĐTT 20 20 20 20
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Chi

ều

TS tiết/tuần TS tiết/tuần TS tiết/tuần TS tiết/tuần

TỔNG HỢP TỔNG HỢP TỔNG HỢP TỔNG HỢP

Nội dung Số Nội dung Số Nội dung Số Nội dung Số 

Toán 5 Toán 5 Toán 5 Toán 5
Tiếng Việt 8 Tiếng Việt 8 Tiếng Việt 8 Tiếng Việt 8
Âm nhạc 1 Âm nhạc 1 Âm nhạc 1 Âm nhạc 1
Mĩ thuật 1 Mĩ thuật 1 Mĩ thuật 1 Mĩ thuật 1
Thể dục 2 Thể dục 2 Thể dục 2 Thể dục 2
Đạo đức 1 Đạo đức 1 Đạo đức 1 Đạo đức 1
Ê Đê 2 Ê Đê 2 Ê Đê 2 Ê Đê 2
Chào cờ 1 Chào cờ 1 Chào cờ 1 Chào cờ 1
Tiếng Anh 4 Tiếng Anh 4 Tiếng Anh 4 Tiếng Anh 4
Khoa học 2 Khoa học 2 Khoa học 2 Khoa học 2
Lịch sử 1 Lịch sử 1 Lịch sử 0 Lịch sử 2
Kĩ thuật 1 Kĩ thuật 1 Kĩ thuật 1 Kĩ thuật 1
Địa lí 1 Địa lí 1 Địa lí 1 Địa lí 1
HĐ ngoài giờ LL 1 HĐ ngoài giờ LL 1 HĐ ngoài giờ LL 0 HĐ ngoài giờ LL 2
Sinh hoạt lớp 1 Sinh hoạt lớp 1 Sinh hoạt lớp 1 Sinh hoạt lớp 1
Tiết đọc thư viện 0 Tiết đọc thư viện 0 Tiết đọc thư viện 0 Tiết đọc thư viện 0
TC Toán 0 TC Toán 0 TC Toán 0 TC Toán 0
TC Tiếng Việt 1 TC Tiếng Việt 1 TC Tiếng Việt 0 TC Tiếng Việt 2
Sinh hoạt chuyên môn0 Sinh hoạt chuyên môn 4 Sinh hoạt chuyên môn 0 Sinh hoạt chuyên môn 4
Hoạt động tập thể 0 Hoạt động tập thể 0 Hoạt động tập thể 0 Hoạt động tập thể 0
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T 1 1 1 1
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ÂN 3 3 3 3
MT 4 4 4 4
TD 5 5 5 5
ĐĐ 6 6 6 6
Ê ĐÊ 7 7 7 7
CC 8 8 8 8
TA 9 9 9 9
KH 10 10 10 10
LS 11 11 11 11
KT 12 12 12 12
ĐL 13 13 13 13
HĐNGLL14 14 14 14
SHL 15 15 15 15
TĐTV 16 16 16 16
TCT 17 17 17 17
TCTV 18 18 18 18
SHCM 19 19 19 19
HĐTT 20 20 20 20
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TS tiết/tuần TS tiết/tuần TS tiết/tuần TS tiết/tuần

TỔNG HỢP TỔNG HỢP TỔNG HỢP TỔNG HỢP

Nội dung
Số 

lượng 
Nội dung

Số 

lượng 
Nội dung

Số 

lượng 
Nội dung

Số 

lượng 
Toán 4 Toán 6 Toán 5 Toán 5
Tiếng Việt 7 Tiếng Việt 9 Tiếng Việt 8 Tiếng Việt 8
Âm nhạc 1 Âm nhạc 1 Âm nhạc 1 Âm nhạc 1
Mĩ thuật 1 Mĩ thuật 1 Mĩ thuật 1 Mĩ thuật 1
Thể dục 1 Thể dục 3 Thể dục 2 Thể dục 2
Đạo đức 1 Đạo đức 1 Đạo đức 1 Đạo đức 1
Ê Đê 2 Ê Đê 2 Ê Đê 2 Ê Đê 2
Chào cờ 1 Chào cờ 1 Chào cờ 1 Chào cờ 1
Tiếng Anh 4 Tiếng Anh 4 Tiếng Anh 4 Tiếng Anh 4
Khoa học 2 Khoa học 2 Khoa học 2 Khoa học 2
Lịch sử 1 Lịch sử 1 Lịch sử 1 Lịch sử 1
Kĩ thuật 1 Kĩ thuật 1 Kĩ thuật 1 Kĩ thuật 1
Địa lí 1 Địa lí 1 Địa lí 1 Địa lí 1
HĐ ngoài giờ LL 1 HĐ ngoài giờ LL 1 HĐ ngoài giờ LL 1 HĐ ngoài giờ LL 1
Sinh hoạt lớp 1 Sinh hoạt lớp 1 Sinh hoạt lớp 1 Sinh hoạt lớp 1
Tiết đọc thư viện 0 Tiết đọc thư viện 0 Tiết đọc thư viện 0 Tiết đọc thư viện 0
TC Toán 0 TC Toán 0 TC Toán 0 TC Toán 0

0 Sinh hoạt chuyên môn 4

TC Tiếng Việt 1 TC Tiếng Việt 1 TC Tiếng Việt 1

0 Hoạt động tập thể 0

TC Tiếng Việt 1
Sinh hoạt chuyên môn4 Sinh hoạt chuyên môn 4 Sinh hoạt chuyên môn

Hoạt động tập thể 0Hoạt động tập thể 0 Hoạt động tập thể



Nơi nhận:  KT. HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GDĐT TX Buôn Hồ (để BC  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Tổ trưởng chuyên môn; GV (T/h)    

- Lưu: hồ sơ, VT./.

             Các tổ khối trưởng căn cứ vào kế hoạch điều chỉnh này để hướng dẫn các giáo viên chủ nhiệm điều chỉnh kế hoạch giáo dục, kế hoạch dạy học của lớp mình 

phụ trách và hướng dẫn các giáo viên bộ môn khác có liên quan điều chỉnh công tác xây dựng kế hoạch dạy học, kế hoạch bài dạy các môn học và hoạt động giáo dục 

theo đúng quy định.

 Ngô Thị Xuân Hoa
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